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1. THÔNG TIN CHUNG

-  Tổ chức biên soạn: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.
- Ban kỹ thuật biên soạn:

+ Ths. Nguyễn Đức Bình - Trưởng ban.

+ Ths. Đinh Hải Đăng - Phó trưởng ban.
+ Ths. Nguyễn Quang Hạnh - Thành viên.

+ Ths. Nguyễn Văn Lung - Thành viên.

+ Ks. Lê Bá Vấn - Thành viên – Thư ký
2. TÓM TẮT TÌNH HÌNH ĐỐI TƯỢNG TIÊU CHUẨN, LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN

2.1. Tình hình đối tượng tiêu chuẩn ngoài nước

Hiện nay, đa số các tàu đánh cá ở Đông Nam Á, trên thế giới bảo quản thuỷ sản trên tàu cá bằng ướp đá lạnh trong hầm tàu. Với biện pháp này nhiệt độ cá bảo quản dao động trong khoảng (0 – 5)0C, thòi gian bảo quản cho phép  (5 – 10) ngày. Tuy nhiên, hiện chưa có nhiều thông liên quan đến ứng dụng vật liệu cách nhiệt trong chế tạo hầm bảo quản trên tàu cá ở ngoài nước, kết quả nghiên cứu chủ yếu đi vào tính chất lý hóa, nguyên lý cấu tạo vật liệu:

- Nghiên cứu về nguồn gốc và cấu tạo vật liệu polyurethane foam:
+ Vật liệu polyurethane foam: Polyurethan là các polyme tuyến tính có xương sống phân tử có chứa các nhóm carbamate (-NHCO2). Những nhóm này, được gọi là urethane, được tạo ra thông qua phản ứng hóa học giữa diisocyanate và polyol. Được phát triển lần đầu tiên vào cuối những năm 1930, polyurethan là một số polymer linh hoạt nhất. Chúng được sử dụng trong cách nhiệt xây dựng, lớp phủ bề mặt, chất kết dính, nhựa rắn và trang phục thể thao và chất cách nhiệt, cách âm.

+ Các polyme tổng hợp, như polyurethane, được tạo ra bằng cách phản ứng các monome trong bình phản ứng. Để tạo ra polyurethane, một bước phản ứng hay còn gọi là phản ứng ngưng tụ được thực hiện. Trong loại phản ứng hóa học này, các monome có mặt chứa các nhóm kết thúc phản ứng. Cụ thể, một diisocyanate (OCN-R-NCO) được phản ứng với một diol (HO-R-OH). Bước đầu tiên của phản ứng này dẫn đến liên kết hóa học của hai phân tử để lại một rượu phản ứng (OH) ở một bên và một isocyanate phản ứng (NCO) ở phía bên kia. Các nhóm này phản ứng hơn nữa với các monome khác để tạo thành một phân tử lớn hơn, dài hơn. Đây là một quá trình nhanh chóng mang lại vật liệu trọng lượng phân tử cao ngay cả ở nhiệt độ phòng.

+ Polyurethane được nghiên cứu đầu tiên bởi nhà hóa học người Đức, Friedrich Bayer vào năm 1937. Ông đã tạo ra các nguyên mẫu ban đầu bằng cách phản ứng với toluene diisocyanate phản ứng với rượu dihydric. Từ công trình này, một trong những sợi polyurethane tinh thể đầu tiên, Perlon U, đã được phát triển. Sự phát triển của polyurethan đàn hồi bắt đầu như một chương trình tìm kiếm sự thay thế cho cao su trong những ngày của Thế chiến II. Năm 1940, chất đàn hồi polyurethane đầu tiên được sản xuất. Các hợp chất này đã cho nướu răng có thể được sử dụng như là một thay thế thích hợp cho cao su. Khi các nhà khoa học phát hiện ra rằng polyurethan có thể được chế tạo thành các sợi tốt, chúng được kết hợp với nylon để tạo ra các sản phẩm may mặc nhẹ hơn, có thể co giãn.

+ Năm 1953, việc sản xuất thương mại đầu tiên của bọt polyurethane linh hoạt đã được bắt đầu tại Hoa Kỳ. Vật liệu này rất hữu ích cho cách nhiệt bọt. Năm 1956, bọt linh hoạt hơn, ít tốn kém hơn đã được giới thiệu. Vào cuối những năm 1950, polyurethan có thể đúc được đã được sản xuất. Trong những năm qua, các polyme polyurethane cải tiến đã được phát triển bao gồm sợi Spandex, lớp phủ polyurethane và chất đàn hồi nhiệt dẻo.

[image: image22.emf]Sơ đồ công thức chính của PU như sau: 
+ Polyurethane là các polymers ngoài dùng để tạo ra chất Foam, còn có rất nhiều loại PU có những tính chất khác như là chất đàn hồi, sơn, fibers hoặc vải thun ...Tất cả các chất này đều có tên gọi PU vì mạch liên kết chính của chúng là mạch của liên kết các Urethane.

- Công thức của một Urethane và một liên kết giữa các Urethane:
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Hình 1: Hình ảnh liên kết hoá học PUfoam

Hình 2: Hình ảnh các khối PUfoam sau khi được phối trộn
- Nghiên cứu về nguồn gốc và cấu tạo vật liệu composite: Thành phần bao gồm nhựa Polyester, cốt sợi thủy tinh loại MATE và ROWING, chất xúc tác MEPOXE. Nhiệt độ tốt nhất để đúc tấm composite giao động trong khoảng 28-350C. Tấm composite được tạo thành bằng cách đúc từ nhựa lỏng Polyester trên tấm khuôn để tạo mặt phẳng, chất chống dính với khuôn được dùng là chất Vax. Sau khi bôi chất chống dính lên khuôn chúng ta sẽ lăn 1 lớp nhựa polyester và trải 1 lớp tấm sợi thủy tinh và tiếp tục lăn 1 lớp nhựa tiếp tục như thế cho tới khi đủ độ dày của tấm. Nếu yêu cầu độ bóng bề mặt và chống trầy xước thì cần thêm 1 lớp Gelcoat bề mặt dày 1mm. Quá trình đúc tấm cần thực hiện lăn cẩn thận để sợi thủy tinh được tan chảy trong nhựa và đông cứng thành tấm composite với độ bóng, độ cứng, độ dẻo đáp ứng yêu cầu. Hiện chưa có tài liệu, quy chuẩn vật liệu composite ứng dụng làm khung xương, vách hầm bảo quản trên tàu cá
Hiện nay, chưa có tiêu chuẩn cụ thể nào quy định thông số kích thước cơ bản về hầm bảo quản vật liệu Polyurethane foam - Compsite  trên tàu cá nên không kế thừa tiêu chuẩn ngoài nước. Xây dựng tiêu chuẩn này tham khảo các tài liệu nghiên cứu về nguồn gốc, cấu tạo vật liệu Polyurethane foam- compsite) trong nghề cá, tổ chức thực nghiệm phun, bơm PU kết hợp các tấm Composite làm khuôn, vách hầm tìm tỉ trọng, thông số kỹ thuật phù hợp và một số tài liệu liên quan khác nhằm đưa ra thông số kỹ thuật hầm bảo quản bằng vật liệu PUFoam phù hợp cho từng cỡ tàu, phương thức khai thác.
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Hình 3: Gia công composite hầm bảo quản tàu cá
2.2. Tình hình đối tượng tiêu chuẩn trong nước
Theo ước tính khoảng trên 20% sản lượng khai thác đã bị tổn thất sau thu hoạch, nguyên nhân do tàu cá chưa được trang bị vật tư, thiết bị bảo quản lạnh thích hợp khai thác dài ngày trên biển. Vật liệu cách nhiệt của hầm bảo quản trên tàu cá hiện nay chủ yếu là bọt xốp (Styrofoam) chiếm gần 91%, số còn lại là vật liệu (PU). Mặc dù người dân đã nhận thấy tính ưu việt của sử dụng vật liệu PU để làm hầm bảo quản, nhưng do giá thành cao nên chưa đủ khả năng đầu tư. Ngoài ra, do chưa có quy chuẩn, tiêu chuẩn trong xây dựng thiết kế, chế tạo hầm, thiết bị bảo quản, đặc biệt đối với hầm bảo quản bằng vật liệu công nghệ mới PU gây lãng phí vật tư trong chế tạo.

 PU là loại vật liệu cách nhiệt rất tốt, có hệ số dẫn nhiệt nhỏ, gia công bằng cách rót ngập và bơm vào các khoang trống, phù hợp với cách nhiệt hầm bảo quản hải sản xây lắp trên tàu cá có nhiều gân tăng cứng để tiết kiệm thể tích tàu. PU có thể tồn tại ở dạng dẻo như cao su hoặc cứng do quá trình đông cứng sau phản ứng (dùng trong đóng hầm tàu cá). Vì vậy nó có tính tạo hình: bọt xốp polyurethane sẽ chiếm toàn bộ khoảng không trong khuôn mẫu chuẩn bị sẵn. PU là chất liệu có tính dẫn nhiệt thấp hơn so với xốp thông thường như EPS (Polystyrene), hệ số truyền nhiệt của EPS là 0,037 Kcal/m/h/0C, còn PU là từ 0,018 – 0,020 Kcal/m/h/0C.
Hóa chất Polyurethane có dải tỷ trọng rất đa dạng từ nhỏ nhất lên đến trên 200 kg/m3 vì vậy tùy vào mục đích sử dụng mà nhà sản xuất phải chọn giải tỷ trọng phù hợp và đáp ứng yêu cầu sản xuất. Ở môi trường khô ráo thì thông thường các nhà sản xuất dùng tỷ trọng thấp hơn, môi trường tiếp xúc với nước thì thường chọn tỷ trọng cao hơn. Theo kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học “Nghiên cứu công nghệ vật liệu Polyurethane (PU) dạng xốp ứng dụng trong vật liệu xây dựng” Chủ nhiệm đề tài: TS Mai Văn Tiến; Viện Hóa học công nghiệp Việt nam - Bộ Công thương cho thấy dải tỷ trọng ứng dụng tốt nhất cho cách âm, cách nhiệt là từ 20-150 kg/m3.

Thời gian qua chưa có nhiều công trình nghiên cứu chuyên về hầm bảo quản, đa số nghiên cứu về cách thức bảo quản đối tượng đánh bắt và các kết quả nghiên cứu chưa đưa ra tiêu chuẩn cụ thể cho từng loại vật liệu chế tạo hầm:

- Đề tài nghiên cứu của Trường Đại học Nha Trang: Tìm giải pháp hợp lý trong bảo quản sản phẩm trên tàu lưới kéo khai thác hải sản xa bờ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Chủ nhiệm đề tài: TS Phan Trọng Huyến, 2004. Đề tài đã nghiên cứu thành công ứng dụng vật liệu PU foam vào hầm bảo quản sản phẩm trên tàu cá và được Trung tâm thông tin Bộ Khoa học và công nghệ công nhận là công nghệ mới trong bảo quản sản phẩm trên tàu cá. Đề tài đã thực hiện một số nội dung chính: Điều tra thực trạng cấu trúc tàu thuyền về hầm bảo quản, dụng cụ, vật tư phục vụ công tác bảo quản sản phẩm trên tàu. Điều tra đặc điểm và thành phần sản phẩm sau thu hoạch của nghề lưới kéo xa bờ của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Khảo sát thực tế công tác bảo quản sản phẩm trên tàu đang sản xuất trên biển. Phân tích ưu nhược điểm của các giải pháp thực tế để lựa chọn mô hình bảo quản hợp lý bằng hầm bảo lạnh quản sản phẩm sử dụng vật liệu Polyurethane. 
- Dự án Hầm bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ - Viện Khoa học công nghệ và Khai thác thủy sản – Đại học Nha trang thực hiện 2013 -2015 và  Dự án “Xây dựng mô hình hiện đại hóa đội tàu cá đánh bắt hải sản xa bờ” do Trung tâm khuyến nông Quốc gia thực hiện 2014 – 2016 đã thực hiện xây dựng mô hình hầm bảo quản trên tàu cá bằng công nghệ phun bọt PU kết hợp sử dụng tấm Inox làm vách ngăn cho hiệu quả bảo quản tốt.  

- Dự án: Ứng dụng giải pháp công nghệ mới về khai thác, bảo quản sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế đội tàu khai thác xa bờ thực hiện giai đoạn 2018 – 2020 do Viện Khoa học và công nghệ khai thác thủy sản – Trường Đại học Nha Trang thực hiện xây dựng mô hình hầm bảo quản bằng công nghệ CPF (kết hợp giữa phun bọt vật liệu Polyurethane và vật liệu Composite làm vách ngăn, khung xương hầm), dự án nghiệm thu năm 2021.
Ngoài các công trình, chương trình nghiên cứu chuyển giao về hầm bảo quản, còn có kết quả nghiên cứu, thực nghiệm của một số đơn vị tham gia chế tạo, cải hoán hầm bảo quản tàu cá. Năm 2018 - 2020 Công ty TNHH PU Foarm đã nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ gia công chế tạo hầm bảo quản PU, CPF trên tàu cá thông qua các phương án.  Thử nghiệm phun hở (phun cho Pu foam giãn nở tự do); Thử nghiệm phun nén (phun trong khuôn kín đã tính toán sẵn để Pu foam giãn nở trong khuôn khổ của khuôn đúc sẵn); Thử nghiệm tỷ lệ hóa chất (tỷ lệ phối trộn giữa chất polyol và chất Isocyanate); Thử nghiệm tỷ trọng tỷ trọng của chất Pu foam phụ thuộc vào chất polyol); Thử nghiệm chiều dày Pufoam (chiều dày của khối Pu foam được tạo thành vách cách nhiệt); Thử nghiệm vật liệu Composite (nghiên cứu về tính chịu uốn, chịu nén, chịu hóa chất và độ bóng của tấm composite). Tất cả các thử nghiệm đều có các yếu tố chung đó là cùng máy móc thiết bị; cùng nhiệt độ thi công, sử dụng hóa chất của cùng một hãng sản xuất. Phun hóa chất này vào các khuôn và cho giãn nở tự do (free Rise Density) để được sản phẩm Pu foam ở từng giải tỷ trọng, kết quả:

- Về thử nghiệm về tỷ trọng hóa chất: 

Khối lượng riêng từ 20 – 40 kg/m3: Quá trình thi công cho thấy với giải tỷ trọng này khi thi công phun cho hầm bảo quản tàu cá thường thời gian phản ứng nhanh (cream time) thường < 20 giây, do vậy dễ dẫn đến thiếu foam trong vách hầm. Độ giãn nở lớn nên Pu foam thường mềm, dễ bị biến dạng do va đập khi xếp khay vào hầm tàu. Yếu điểm lớn nhất của giải tỷ trọng này là bị thấm nước dần theo thời gian nên độ cách nhiệt giảm dần và tuổi thọ của hầm bảo quản thường thấp từ 10-12 năm. Ở giải tỷ trọng này ít khi dùng cho hầm bảo quản tàu cá mà chỉ dùng cho các tấm lợp, cách âm, chống nóng công trình.

+ Khối lượng riêng từ 40 – 50 kg/m3: Quá trình thi công cho thấy với giải tỷ trọng này khi thi công phun cho hầm bảo quản tàu cá thường thời gian phản ứng nhanh (cream time) thường < 15 giây, do vậy dễ dẫn đến thiếu foam trong vách hầm. độ giãn nở trung bình nên Pu foam thường mềm, dễ bị biến dạng do va đập khi xếp khay vào hầm tàu. Yếu điểm lớn nhất của giải tỷ trọng này là bị thấm nước dần theo thời gian nên độ cách nhiệt giảm dần và tuổi thọ của hầm bảo quản thường thấp từ 15-20 năm.

+ Khối lượng riêng 50-65kg/m3 Quá trình thi công cho thấy với giải tỷ trọng này khi thi công phun cho hầm bảo quản tàu cá thường thời gian phản ứng nhanh (cream time) từ 20-25 giây và hỗn hợp hóa chất có đủ thời gian để cháy vào mọi ngóc ngách ở trong vách hầm và không bị trường hợp thiếu Pu foam trong vách hầm, độ giãn nở trung bình nên Pu foam có độ cứng tốt, chịu được và đập khi xếp khay vào hầm tàu, và yếu tố quan trọng nhất đó là ở giải tỷ trọng này Pu foam rất ít bị thấm nước nên độ cách nhiệt tốt và tuổi thọ của hầm bảo quản trên 30 năm. Những tàu cá được công ty thi công hầm bảo quản ở giải tỷ trọng này thời gian cách nhiệt lên đến 30 ngày, mở hầm đá vẫn bốc hơi (dạng khói) tỷ lệ đá hao hụt chỉ dưới 5% với hầm chứa đá.

+ Khối lượng riêng trên 65kg/m3 thường cho mục đích khác yêu cầu độ cứng lớn như gối đỡ, làm khuôn …

- Về thử nghiệm về tỷ lệ hóa chất: Tỷ lệ pha trộn của 2 chất polyol và Isocyanate (MDI) hết sức quan trọng để cho ra sản phẩm cách nhiệt tối ưu công ty đã thử nghiệm tỷ lệ 2 hóa chất với các loại tỷ lệ:
Bảng 1: Kết quả thử nghiệm tỉ lệ pha trộn Pufoam 
	TT
	Chất polyol (kg)
	Chất Isocyanate (kg)
	Kết quả

	1
	1
	1
	Pufoam mềm độ cách nhiệt kém độ thấm nước cao, dễ cháy

	2
	1
	1,15
	Pu có độ cứng, độ đàn hồi tốt, cách nhiệt tốt, ít thấm nước độ thấm nước dưới 3%, khó cháy

	3
	1
	1,2
	Pu có độ cứng cao, foam giòn, độ cách nhiệt giảm


- Về về nhiệt độ thi công: Một yếu tố hết sức quan trọng nữa làm ảnh hưởng đến chất lượng của hầm bảo quản đó là nhiệt độ thi công vật liệu cách nhiệt. Qua kinh nghiệm của quá trình sản xuất và rất nhiều lần thi công vào mùa đông cho thấy:

+ Giải nhiệt nhỏ thua 250C phản ứng thì chất polyol sẽ bị đông đặc độ nhớt cao và khi thi công độ phản ứng giữa 2 chất giảm đi rõ rệt nếu thi công ở nhiệt độ này sẽ tiêu tốn nhiều vật tư, chất lượng Pu foam mềm, và độ cách nhiệt sẽ giảm có thể coi như Pu foam bị hư hỏng. khi nhiệt độ xuống dưới 200C thì 2 chất sau khi phun xảy ra hiện tượng không phản ứng và tự tách nhau ra thành 2 chất ban đầu.

+ Giải nhiệt độ thi công tốt nhất đó là từ 28 – 350C ở giải nhiệt độ này hai chất phản ứng đúng theo thời gian thiết kế, độ cứng, độ đàn hồi và độ cách nhiệt của Pu foam đạt tối ưu. Vì vậy vào những ngày thời tiết lạnh cần sử dụng thiết bị nâng nhiệt để đủ nhiệt độ phản ứng cho hóa chất.

- Về thử nghiệm độ ngấm nước phương pháp thi công:

+ Thi công phun hở (Free Rise Density): Phương pháp thử nghiệm là dùng máy phun hở cho hóa chất nở tự do thành Pufoam sau đó ngâm chìm dưới nước trong thời giam 1 năm. Trước khi ngâm cân ghi lại khối lượng tấm là 15kg 60kg/m3, sau khi vớt lên cân lại khối lượng tăng lên 15,75kg  cho thấy phun hở độ ngấm nước lên đến trên 105%, công ty đã liên hệ với hãng sản xuất hóa chất họ giải thích là do phun hở mật độ close cell thấp nên bị ngấm nước.

+ Thi công phun nén (compressive strength): Phun nén trong khuôn hình chữ nhật tạo thành tấm Pu foam nặng 15 kg tỷ trọng 60kg/m3 sau đó đem ngâm nước 1 năm cân lại thì tấm có khối khối lượng 15,43 kg thì độ ngấm nước 2,86%.

- Về thử nghiệm chiều dày của Pu foam liên quan đến thời gian bảo quản:
+ Các hầm bảo quản lạnh bằng nước đá thì với độ dày của Pufoam 5-12 cm thời gian bảo quản chỉ đạt đến 20 ngày và độ hao hụt của nước đá trên 10%.

+ Độ dày foam từ 12 – 20 cm thời gian bảo quản lên đến 30 ngày độ hao hụt của nước đá (hầm trữ đá) dưới 5%. Với những hầm bảo quản cá đá tỷ lệ 1 cá : 1,5 đá sau thời gian bảo quản 30 ngày sau khi bốc cá bán lượng đá chưa tan còn đến 50% phải xúc đổ đi.

+ Đối với các hầm cấp đông với nhiệt độ hầm < - 300C yêu cầu độ dày của Pu foam ≥ 20 cm thì mới duy trì được nhiệt độ của hầm vào những thời điểm nắng nóng. 

- Về thử nghiệm độ chống cháy: Độ chống cháy của Pu foam với tỷ trọng 60kg/m3 và được phun nén thì Pu foam rất khó cháy, Công ty đã tiến hành thử nghiệm đốt Pu foam bằng đèn khó hàn hơi nhưng Pu foam chỉ cháy lem phần ngoài và không thể cháy sâu vào bên trong do lớp muội than của Pu foam có tính chất dính nên bám chặt vào tấm pu nên lửa không thể cháy sâu hơn được.

Nghiên cứu vật liệu composite: Do tấm composite dùng trong hầm bảo quản tàu cá nên thường xuyên tiếp xúc với nước biển, Công ty đã tiến hành đúc tấm composite với nhiều loại chiều dày khác nhau để thử các tính chất lý hóa của vật liệu và đưa vào sản xuất thử cho thấy độ dày của tấm đạt ≥ 5mm là chịu được các lực giãn nở của Pufoam và chịu được sự va chạm của khay đựng sản phẩm khi sản xuất trên biển. Ngoài ra do môi trường nước biển có hàm lượng muối nên cũng cần nghiên cứu tính ăn mòn hóa học vì vậy sau khi nghiên cứu thử nghệm công ty đã đưa ra yêu cầu kỹ thuật của tấm composite sử dụng trong chế tạo hầm bảo quản Pu trên tàu cá như sau: 

Bảng 2: Yêu cầu kỹ thuật vật liệu composite 

sử dụng trong chế tạo hầm bảo quản trên tàu cá
	Chỉ tiêu đánh giá
	Yêu cầu kỹ thuật
	Chỉ tiêu đánh giá
	Yêu cầu kỹ thuật

	Nhựa nền
	Chịu bền hóa
	Độ bền kéo trung bình
	1.650kg/cm2

	Cốt thuỷ tinh
	Sợi thủy tinh bền hóa
	Độ ăn mòn trong NaCL 10% với 48h
	Không phát hiện.

	Tính đàn hồi
	Đàn hồi tốt
	Độ ăn mòn trong NaOH 10% với 48h
	0,04gam/m2

	Độ bền nén chung bình
	3.512kg/cm2
	Độ ăn mòn trong HCL 10% với 48h
	0,02gam /m2

	Độ bền uốn trung bình
	1.236kg/cm2
	Tuổi thọ: Trên 30 năm
	> 30 năm


Từ kết quả nghiên cứu, thử nghiệm Công ty TNHH Thương mại và XNK Pufoam đã chuyển giao vào thực tế, kết quả cho thấy: PU được phun trong khuôn giữa vách tàu – vách hầm và liên kết chặt với thành khuôn mà không cần sử dụng bất kỳ loại keo hoặc hóa chất liên kết nào. Bọt xốp PU có tỷ trọng từ 35 - 70 kg/m3, hệ số dẫn nhiệt thấp (0,037- 0,04 kcal/m.h.deg), hầu như không thấm nước, không phản ứng với dầu nhớt và chậm bắt lửa. Mặt trong hầm được ghép bằng các tấm composite chiều dày từ 5 - 8mm thay thế ván để tạo thành vách kín với chiều dày từ 12 – 20 cm tùy theo yêu cầu nhiệt độ của hầm, nếu hầm có nhiệt độ bảo quản từ 0 độ đến - 300C thì vách cách nhiệt có chiều dày từ 12- 15 cm, nếu nhiệt độ bảo quản dưới - 300C thì vách cách nhiệt cần chiều dày từ 15-20cm.
2.3. Tiêu chuẩn, quy phạm và tài liệu hướng dẫn hầm bảo quản trên tàu cá ở Việt Nam


Hiện nay, ở nước ta chưa có nhiều kết quả, tài liệu nghiên cứu hướng dẫn chế tạo hầm bảo quản trên tàu cá. Một số tiêu chuẩn mới chỉ hướng dẫn về bố trí, vệ sinh hẩm bảo quản đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm trên tàu cá.

Quy chuẩn Việt Nam 02 – 13: 2009/BNNPTNT – Quy định: Tàu cá – điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đưa ra yêu cầu kỹ thuật về điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hầm chứa, thùng chứa bảo quản cá trên tàu như sau:
- Hầm chứa:

+ Mặt trong của hầm chứa tiếp xúc với thuỷ sản được làm bằng vật liệu nhẵn, không gỉ, không độc, không ngấm nước, dễ làm vệ sinh và khử trùng;

+ Đảm bảo không bị đọng nước gây nhiễm bẩn thuỷ sản;

+ Vách ngăn hầm chứa phải được cách nhiệt tốt.

- Thùng bảo quản thuỷ sản:

+ Được làm bằng vật liệu chống ăn mòn, không độc; cấu trúc chắc chắn; được bọc cách nhiệt và có nắp đậy khi cần thiết; có lỗ thoát nước đá tan ở đáy;

+ Bề mặt nhẵn, không ngấm nước, dễ làm vệ sinh và khử trùng;

+ Thường xuyên được giữ gìn sạch sẽ, hợp vệ sinh.

- Kho bảo quản lạnh:

+  Được cách nhiệt tốt, làm bằng vật liệu bền, nhẵn, không thấm nước và không gỉ sét.

+ Thiết bị làm lạnh phải có công suất đủ mạnh để giữ thuỷ sản trong kho ở nhiệt độ bảo quản thích hợp và ổn định.

+ Có nhiệt kế được lắp đặt đúng cách để theo dõi nhiệt độ của kho.

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm thuỷ sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong đó có quy định về thẩm định chứng nhận tầu cá có chiều dài từ 15m trở lên đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo quy định này, các chỉ tiêu đánh giá điều kiện làm căn cứ chấp chứng nhận tàu cá đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đều tham chiếu trên Quy chuẩn Việt Nam 02 – 13: 2009/BNNPTNT.

- Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định phương thức quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản không thuộc diện cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Theo quy định này tàu cá dưới 15m chỉ phải thực hiện ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

 Như vậy, ở nước ta cho đến nay chưa đưa ra tiêu chuẩn chất lượng, thông số kỹ thuật về hầm quản thủy sản tàu cá bằng vật liệu: Styrofor, Pufoam gây lãng phí vật tư nguyên liệu chế tạo hầm và khó khăn cơ quản quản lý, đơn vị và cá nhân liên quan đóng mới, cải hoán hầm bảo quản tàu cá. Vì vậy cần thiết phải có bộ tiêu chuẩn Việt Nam về hầm quản thủy sản – yêu cầu kỹ thuật nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động khai thác xa bờ, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm đánh bắt. 

2.4.  Kết quả điều tra khảo sát bổ sung

2.4.1. Hiện trạng vật liệu chế tạo hầm bảo quản:

BCN khảo sát tại 03 đại lý, cơ sở cung cấp vật liệu gia công chế tạo hầm bảo quản tại Hải Phòng, Ninh Thuận, các thông số khảo sát gồm: Chủng loại, độ dày, thể trọng, tỉ trọng vật liệu. Phương pháp điều tra được tiến hành qua đo đạc thông số, cân trọng lượng của loại vật liệu. Kết quả điều tra như sau:

Bảng 3: Số lượng mẫu khảo sát vật liệu chế tạo hầm bảo quản
	Danh mục

vật liệu khảo sát
	Số mẫu khảo sát
	Thông số kỹ thuật (độ dày, thể trọng)
	Vật liệu

	Ván ghép hầm
	03
	Độ dày d = (40 – 70) mm
	Gỗ táu

	Bạt địa
	03
	Độ dày d= (1- 2) mm
	Nhựa dẻo

	Vật liệu chống ẩm
	03
	Độ dày d = (0,5 – 1)mm
	Nilon

	Xốp ghép hầm
	03
	Độ dày d = (100 - 150)mm; Thể trọng V= 30 - 31kg/m3
	Styrofoam

	Xốp nắp hầm
	03
	Độ dày d = (10 – 150)mm; Tỷ trọng V= 30 – 31kg/m3
	Styrofoam

	Composite
	03
	Độ dày d = 5 – 10 mm
	Composite


2.4.2. Tổng quan tình hình khảo sát
BCN đã tiến hành thu thập 90 phiếu điều tra thông tin về hầm quản quản trên tàu cá, thông tin về hoạt động nghề cá, quy trình, kỹ thuật bảo quản thuỷ sản trên tàu cá và các thông tin bổ ích khác liên quan đến công tác ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong hoạt động khai thác thuỷ sản. Phương pháp điều tra thông qua phỏng vấn chủ tàu/thuyền trưởng tàu cá thu được số liệu sơ cấp thông qua các mẫu phiếu có sẵn, kết quả theo bảng 2: 

Bảng 4: Số lượng phiếu điều tra hầm bảo quản

	Địa chỉ
	Hải Phòng
	Ninh Thuận
	Bình Thuận
	Bà Rịa – Vũng Tàu

	Hầm bảo quản sử dụng vật liệu cách nhiệt Pufoam.
	4
	11
	0
	19

	Hầm bảo quản sử dụng vật liệu cách nhiệt Styrofoam
	26
	19
	30
	11

	Tổng số:
	30
	30
	30
	30


Tại Hải Phòng số phiếu khảo sát, thu thập 30 mẫu/ 30 tàu cá, trong đó có 4 tàu cá hầm bảo quản Pufoam; 26 tàu cá hầm bảo quản xốp Styrofoam. Tại Ninh Thuận số phiếu khảo sát, thu thập 30 mẫu/ 30 tàu cá, trong đó có 11 tàu cá hầm bảo quản Pufoam, 19 tàu cá hầm bảo quản xốp Styrofoam. Tại Bình Thuận số phiếu khảo sát, thu thập 30 mẫu/ 30 tàu cá, trong đó 30 tàu cá hầm bảo quản xốp Styrofoam. Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, số phiếu khảo sát, thu thập 30 phiếu/ 30 tàu cá, trong đó có 19 tàu cá hầm bảo quản Pufoam; 11 tàu cá hầm bảo quản xốp Styrofoam.
2.4.3. Hiện trạng khai thác và tình hình bảo quản trên tàu cá
2.4.3.1. Tàu thuyền và trang bị hầm bảo quản trên tàu

Tàu thuyền được lựa chọn để điều tra, khảo sát là các tàu khai thác vùng khơi, có chiều dài từ 15m trở lên và ở khu vực miền bắc (Hải Phòng), Nam Trung bộ (Ninh Thuận) và khu vực Đông Nam Bộ (Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng tàu). Các tàu điều tra hầm bảo quản đa số là tàu vỏ gỗ, thông số kích thước cơ bản của tàu được thể hiện ở bảng 3 dưới đây:
Bảng 5: Kích thước trung bình hầm bảo quản tàu cá 
	Địa phương
	Loại nghề
	Số mẫu

điều tra
	Kích thước vỏ tàu (m)
	Kích thước hầm bảo quản

	
	
	
	
	Số lượng

(hầm)
	Thông số cơ bản

	
	
	
	
	
	Dài

(m)
	Rộng

(m)
	

Cao

(m)

	
	
	
	Lmax
	Bmax
	Dmax
	
	
	
	

	Hải Phòng
	Lưới rê
	3
	17,1 ± 1,5
	4,2 ± 1,0
	1,9 ± 0,4
	4 - 6
	4,0 ± 0,3
	2,2 ± 0,3
	1,7 ± 0,2

	
	Lưới kéo
	13
	16,8 ± 1,2
	4,2 ± 1,0
	1,8 ± 0,4
	3 - 5
	4,0  ± 0,3
	2,2 ± 0,3
	1,6 ± 0,2

	
	Lưới chụp
	14
	17,5 ± 1,5
	4,5 ± 1,0
	1,9 ± 0,4
	4 - 6
	4,3 ± 0,2
	2,5 ±  0,5
	1,8 ± 0,2

	Ninh Thuận
	Lưới rê
	9
	17,2 ± 1,5
	4,2 ± 1,0
	1,9 ± 0,4
	4 - 6
	4,0 ± 0,2
	2,0 ± 0,1
	1,7 ± 0,2

	
	Lưới vây
	15
	17,5 ± 1,2
	4,5 ± 1,0
	1,9 ± 0,4
	6 - 7
	4,3 ± 0,3
	2,2 ±  0,2
	1,8 ± 0,2

	
	Pha xúc
	6
	16,8 ± 1,0
	4,3 ± 1,0
	1,9 ± 0,4
	5 - 6
	4,0 ± 0,2
	2,0 ± 0,2
	1,7 ± 0,2

	Bình Thuận
	Loại vây
	15
	17,5 ± 1,5
	4,4 ± 1,0
	1,9 ± 0,4
	6 - 7
	4,5 ± 0,2
	2,3 ± 0,2
	1,8 ± 0,2

	
	Lưới mành
	15
	16,5 ± 1,5
	4,2 ± 1,0
	1,9 ± 0,4
	5- 6
	4,0 ± 0,2
	2,0 ± 0,1
	1,7 ± 0,2

	Bà Rịa - Vũng Tàu
	Lưới rê
	10
	17,2± 1,5
	4,2 ± 1,0
	1,9 ± 0,4
	5 - 7
	4,0 ± 0,2
	2,2 ±, 0,2
	1,7 ± 0,2

	
	Lưới kéo
	10
	16,8 ± 1,2
	4,2 ± 1,0
	1,9 ± 0,4
	5 -10
	4,0 ± 0,3
	2,2 ± 0,2
	1,7 ± 0,2

	
	Loại vây
	10
	17,5 ± 1,5
	4,5 ± 1,0
	1,9 ± 0,4
	5 - 6
	4,5 ± 0,2
	2,,3 ± 0,2
	1,8 ± 0,2


Số liệu điều tra trong bảng 3 cho thấy, tàu thuyền tại các tỉnh điều tra tại 3 miền bắc, trung nam có quy mô trang bị hầm bảo quản khác nhau. Các tỉnh miền bắc trang bị số hầm bảo quản từ 3 – 6 hầm, ít hơn các tỉnh miền trung và Đông nam bộ từ 4- 10 hầm. Điều này lý giải các tàu đánh cá tại các tỉnh miền trung và đông nam bộ thường đi biển dài ngày (≥20 ngày/chuyến) so với các tỉnh miền bắc (khoảng trên dưới 10 ngày/chuyến) do đó cần nhiều hầm để chứa, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch. 

Kích thước hầm bảo quản trên tàu cá 3 miền cho thấy có thông số khá tương đồng, chênh lệch kích thước hầm bảo quản theo loại nghề không lớn. Tại Hải Phòng hầm bảo quản có chiều dài lớn nhất trung bình từ 4,3 ± 0,2 m, nhỏ nhất trung bình từ 4,0 ± 0,3m; Chiều rộng lớn nhất trung bình từ 2,5 ± 0,5 m, nhỏ nhất trung bình 2,2 ± 0,3m; Chiều cao lớn nhất trung bình 1,8 ± 0,2m, nhỏ nhất trung bình 1,6 ± 0,2m. Tại Ninh Thuận hầm bảo quản có chiều dài lớn nhất trung bình từ 4,3 ± 0,3 m, nhỏ nhất trung bình từ 4,0 ± 0,2m; Chiều rộng lớn nhất trung bình từ 2,2 ± 0,2 m, nhỏ nhất trung bình 2,0 ± 0,2 m; Chiều cao lớn nhất trung bình 1,8 ± 0,2m, nhỏ nhất trung bình 1,7 ± 0,2m. Tại Bình Thuận và Bà Rịa – Vũng Tàu hầm bảo quản có chiều dài lớn nhất trung bình từ 4,5 ± 0,2 m, nhỏ nhất trung bình từ 4,0 ± 0,2m; Chiều rộng lớn nhất trung bình từ 2,3 ± 0,2 m, nhỏ nhất trung bình 2,0 ± 0,1 m; Chiều cao lớn nhất trung bình 1,8 ± 0,2m, nhỏ nhất trung bình 1,7 ± 0,2m.
2.4.3..2. Trang thiết bị trên tàu khảo sát, điều tra
Trang thiết bị trên tàu khảo sát, điều tra gồm: Trang bị khai thác (máy tời, hệ thống nguồn sáng...) và trang bị hàng hải (định vị, la bàn, đàm thoại, dò cá...), chi tiết bảng 4:
Bảng 6: Trang thiết bị trên tàu khảo sát
	Địa phương
	Loại nghề
	Tỉ lệ trang bị (%)

	
	
	Máy tời
	Hệ thống nguồn sáng
	Định vị
	La bàn
	Phát điện
	Ra đa
	Thông tin tầm gần
	Thông tin tầm xa
	Dò đứng
	Dò ngang

	Hải Phòng
	Lưới rê
	100%
	100%
	100%
	85%
	100%
	0%
	100%
	15%
	72%
	0%

	
	Lưới kéo
	100%
	100%
	100%
	83%
	100%
	0%
	100%
	0%
	51%
	0%

	
	Lưới chụp
	100%
	100%
	100%
	92%
	100%
	2%
	100%
	20%
	70%
	0%

	Ninh Thuận
	Lưới rê
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	2%
	100%
	10%
	65%
	21%

	
	Lưới vây
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	2,5%
	100%
	17%
	55%
	33%

	
	Pha xúc
	100%
	100%
	100%
	80%
	100%
	0%
	100%
	20%
	60%
	15%

	Bình Thuận
	Loại vây
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	2%
	100%
	22%
	52%
	36%

	
	Lưới mành
	100%
	100%
	100%
	85%
	100%
	0%
	100%
	8%
	55%
	22%

	Bà Rịa - Vũng Tàu
	Lưới rê
	100%
	100%
	100%
	90%
	100%
	2%
	100%
	13%
	70%
	15%

	
	Lưới kéo
	100%
	100%
	100%
	93%
	100%
	0%
	100%
	15%
	100%
	5%

	
	Loại vây
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	2,5%
	100%
	26%
	51%
	30%

	Trung bình
	100%
	100%
	100%
	
	100%
	
	100%
	
	
	


Trang thiết bị trên tàu lưới mành khảo sát thể hiện bảng 4 tương đối đầy đủ, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ khai thác, một số tàu đã trang bị máy định dạng để nhận biết các tàu xung quanh đảm bảo an toàn tránh va và thông tin liên lạc khi cần thiết.
2.4.3.3. Đặc điểm cấu tạo hầm bảo quản trên tàu cá tại các tỉnh khảo sát.
BCN thu thập được 54 mẫu điều tra, khảo sát hầm bảo quản xốp (Styrofor) và 34 hầm bảo quản Pufoam trên tàu cá tại 04 tỉnh/thành phố Hải Phòng, Ninh Thuận, Bình Thuận và Bà Rịa – Vũng Tàu. Thông số kỹ thuật phân theo loại hầm bảo quản được thể hiện tại bảng 7,8:
Bảng 7:Thông số kỹ thuật hầm bảo quản xốp (Styrofor)
	Tên bộ phận
	ĐVT
	Hải Phòng
	Ninh Thuận
	Bình Thuận
	Bà Rịa – Vũng Tàu

	
	
	Số lượng
	Vật liệu
	Thông số 
	Số lượng
	Vật liệu
	Thông số 
	Số lượng
	Vật liệu
	Thông số 
	Số lượng
	Vật liệu
	Thông số 

	1. Trần hầm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Ván trên
	Lớp
	01
	Gỗ
	d= 4 - 5cm
	01
	Gỗ
	d =  5cm
	01
	Gỗ
	d =  5cm
	01
	Gỗ
	d= 3 cm

	- Bạt địa
	Lớp
	01
	Nhựa 
	d= 1- 2 mm
	02
	Nhựa
	d = 1- 2mm
	02
	Nhựa
	d = 1- 2mm
	-
	-
	-

	-Chất cách nhiệt
	Lớp
	01
	Eps
	d= 10 cm
	01 - 02
	Eps
	d =  5 cm
	01 - 02
	Eps
	d =  5 cm
	02
	Eps

Eva
	d = 10cm

d  =  2cm

	- Nilon
	Lớp
	01
	Nilon
	d= 0,9 mm
	02
	Nilon
	d = 0,5 – 1 mm
	02
	Nilon
	d = 0,5 – 1 mm
	01
	Nilon
	d = 0,9mm

	- Ván dưới
	Lớp
	01
	Gỗ
	d = 5 cm
	01
	Gỗ
	d =  5 cm
	01
	Gỗ
	d =  5 cm
	01
	Gỗ
	d =3-5 cm

	2. Vách  lớn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Phần tiếp giáp buồng máy.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Ván trong 
	Lớp
	01
	Gỗ
	d= 4-7 cm
	01
	Gỗ
	d =  5 cm
	01
	Gỗ
	d =  5 cm
	01
	Gỗ
	d= 3- 5cm

	+ Bạt địa 
	Lớp
	01
	Nhựa 
	d = 1-2 mm
	02
	Nhựa
	d = 1- 2mm
	02
	Nhựa
	d = 1- 2mm
	-
	-
	-

	+ Chất cách nhiệt
	Lớp
	01
	Eps
	d= 10  - 15 cm
	01 - 02
	Eps
	d =  10 cm
	01 - 02
	Eps
	d =  10 cm
	02
	Eps

Eva
	d = 10cm

d  =  2cm

	+ Nilon
	Lớp
	01
	Nilon
	d= 0,9 mm
	02
	Nilon
	d = 0,5 – 1 mm
	02
	Nilon
	d = 0,5 – 1 mm
	01
	Nilon
	d = 0,9mm

	+ Ván ngoài 
	Lớp
	01
	Gỗ
	d = 5 cm
	01
	Gỗ
	d =  5 cm
	01
	Gỗ
	d =  5 cm
	01
	Gỗ
	d = 3 cm

	- Phần không tiếp giáp buồng máy.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Ván trong 
	Lớp
	01
	Gỗ
	d= 4-7 cm
	01
	Gỗ
	d =  5cm
	01
	Gỗ
	d =  5cm
	01
	Gỗ
	d= 3- 5cm

	+ Bạt địa 
	Lớp
	01
	Nhựa 
	d = 1-2 mm
	02
	Nhựa
	d = 1- 2mm
	02
	Nhựa
	d = 1- 2mm
	-
	-
	-

	+ Chất cách nhiệt
	Lớp
	01
	EPS
	d= 10  cm
	01 - 02
	Eps
	d =  5 cm
	01 - 02
	Eps
	d =  5 cm
	02
	Eps

Eva
	d = 10cm

d  =  2cm

	+ Nilon
	Lớp
	01
	Nilon
	d= 0,9 mm
	02
	Nilon
	d = 0,5 – 1 mm
	02
	Nilon
	d = 0,5 – 1 mm
	01
	Nilon
	d = 0,9mm

	+ Ván ngoài 
	Lớp
	01
	Gỗ
	d = 5 cm
	01
	Gỗ
	d =  5 cm
	01
	Gỗ
	d =  5 cm
	01
	Gỗ
	d = 3 cm

	3. Vách nhỏ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Ván trong
	Lớp
	01
	Gỗ
	d= 4-7 cm
	01
	Gỗ
	d =  5cm
	01
	Gỗ
	d =  5cm
	01
	Gỗ
	d= 3- 5cm

	- Bạt địa
	Lớp
	01
	Nhựa 
	d = 1-2 mm
	02
	Nhựa
	d = 1- 2mm
	02
	Nhựa
	d = 1- 2mm
	-
	-
	-

	- Chất cách nhiệt
	Lớp
	01
	Eps
	d= 10 cm
	01 - 02
	Eps
	d =  5 cm
	01 - 02
	Eps
	d =  5 cm
	02
	Eps

Eva
	d = 20cm

d  =  2cm

	- Nilon
	Lớp
	01
	Nilon
	d= 0,9 mm
	02
	Nilon
	d = 0,5 – 1 mm
	02
	Nilon
	d = 0,5 – 1 mm
	01
	Nilon
	d = 0,9mm

	- Ván ngoài
	Lớp
	01
	Gỗ
	d = 5 cm
	01
	Gỗ
	d =  5 cm
	01
	Gỗ
	d =  5 cm
	01
	Gỗ
	d = 3 cm

	4. Đáy hầm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Ván dưới 
	Lớp
	01
	Gỗ
	d = 2,5 cm
	01
	Gỗ
	d= 3  cm
	01
	Gỗ
	d= 3  cm
	01
	Gỗ
	d= 3cm

	- Chất cách nhiệt
	Lớp
	01
	Eps
	d= 10cm
	01
	Eps
	d =  5 cm
	01
	Eps
	d =  5 cm
	01
	Eps
	d  = 10cm

	- Ván trên
	Lớp
	01
	Gỗ
	d =  2- cm
	01
	Gỗ
	d =  2- 3  cm
	01
	Gỗ
	d =  2- 3  cm
	01
	Gỗ
	d = 3cm

	5.Nắp hầm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Chất cách nhiệt
	Lớp
	01
	Eps
	d=10–15 cm
	01
	Mút
	d =  5 -10 cm
	01
	Mút
	d =  5 - 10 cm
	01
	Eps
	d = 10 – 15cm

	- Ván nắp hầm
	Lớp
	01
	Gỗ
	d=2 cm
	01
	Gỗ
	d =  3cm
	01
	Gỗ
	d =  3cm
	01
	Gỗ
	D = 3cm


Bảng 8:Thông số kỹ thuật hầm bảo quản Pufoam
	Tên bộ phận
	ĐVT
	Hải Phòng
	Ninh Thuận
	Bình Thuận
	Bà Rịa – Vũng Tàu

	
	
	Số lượng
	Vật liệu
	Thông số 
	Số lượng
	Vật liệu
	Thông số 
	Số lượng
	Vật liệu
	Thông số 
	Số lượng
	Vật liệu
	Thông số 

	1. Trần hầm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Ván trên
	Lớp
	01
	Gỗ
	d=3 cm
	01
	Gỗ
	d=3 cm
	-
	-
	-
	01
	Gỗ
	d=3 cm

	-Chất cách nhiệt
	Lớp
	01
	Pufoam
	d=5 -10 cm
	01
	Pufoam
	d=5 -10 cm
	-
	-
	-
	01
	Pufoam
	d=10 cm

	- Ván dưới
	Lớp
	01
	Composite/

Gỗ
	d=0,5 -1cm

d= 3cm
	01
	Composite/

Gỗ
	d=0,5 -1cm

d= 3cm
	-
	-
	-
	01
	Composite/

Gỗ
	d=0,5cm

d= 3cm

	2. Vách lớn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Phần tiếp giáp buồng máy.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Ván trong 
	Lớp
	01
	Gỗ
	d=3 cm
	01
	Gỗ
	d=3 cm
	-
	-
	-
	01
	Gỗ
	d=3 cm

	+ Chất cách nhiệt
	Lớp
	01
	Pufoam
	d=5 -10 cm
	01
	Pufoam
	d=5 -10 cm
	-
	-
	-
	01
	Pufoam
	d=10 cm

	+ Ván ngoài 
	Lớp
	01
	Composite/

Gỗ
	d=0,5-1cm

d= 3cm
	01
	Composite/

Gỗ
	d=0,5 -1cm

d= 3cm
	-
	-
	-
	01
	Composite/

Gỗ
	d=0,5cm

d= 3cm

	- Phần không tiếp giáp buồng máy.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Ván trong 
	Lớp
	01
	Gỗ
	d=3 cm
	01
	Gỗ
	d=3 cm
	-
	-
	-
	01
	Gỗ
	d=3 cm

	+ Chất cách nhiệt
	Lớp
	01
	Pufoam
	d=10-15 cm
	01
	Pufoam
	d=10 - 15 cm
	-
	-
	-
	01
	Pufoam
	d=10 cm

	+ Ván ngoài 
	Lớp
	01
	Composite/

Gỗ
	d=0,5-1cm

d= 3cm
	01
	Composite/

Gỗ
	d=0,5 -1cm

d= 3cm
	-
	-
	-
	01
	Composite/

Gỗ
	d=0,5cm

d= 3cm

	3. Vách nhỏ
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	
	
	

	- Ván trong
	Lớp
	01
	Gỗ
	d=3 cm
	01
	Gỗ
	d=3 cm
	-
	-
	-
	01
	Gỗ
	d=3 cm

	- Chất cách nhiệt
	Lớp
	01
	Pufoam
	d=15 - 20 cm
	01
	Pufoam
	d=15 -20 cm
	-
	-
	-
	01
	Pufoam
	d=20 cm

	-  Ván ngoài
	Lớp
	01
	Composite/

Gỗ
	d=0,5-1cm

d= 3cm
	01
	Composite/

Gỗ
	d=0,5 -1cm

d= 3cm
	-
	-
	-
	01
	Composite/

Gỗ
	d=0,5cm

d= 3cm

	4. Đáy hầm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Ván dưới 
	Lớp
	01
	Gỗ/

composite
	d=0,5-1cm

d= 3cm
	01
	Gỗ/

composite
	d=0,5 -1cm

d= 3cm
	-
	-
	-
	01
	Gỗ
	d = 3cm

	- Chất cách nhiệt
	Lớp
	01
	Pufoam
	d= 20cm
	01
	Pufoam
	d= 20cm
	-
	-
	-
	01
	Pufoam
	d=10 cm

	- Ván trên
	Lớp
	01
	Gỗ/

composite
	d=0,5-1cm

d= 3cm
	01
	Gỗ/

composite
	d=0,5 -1cm

d= 3cm
	-
	-
	-
	01
	Gỗ
	d = 3cm

	5.Nắp hầm
	Lớp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Chất cách nhiệt
	Lớp
	01
	Mút
	d= 20 - 30cm
	01
	Pufoam
	d = 20cm
	-
	-
	-
	01
	Mút
	D=10-15cm

	- Ván nắp hầm
	Lớp
	01
	Gỗ/

composite
	d=0,5 -1cm

d= 3cm
	01
	Gỗ/

composite
	d=0,5 -1cm

d= 3cm
	-
	-
	-
	01
	Gỗ/

composite
	d = 3cm

d=0,5cm


Kết quả khảo sát, điều tra thông số kỹ thuật hầm bảo quản “cùng loại” tại các tỉnh cơ bản giống nhau về cấu tạo (trần hầm, vách hầm, đáy hầm và lắp hầm) và chủng loại vật liệu chế tạo các bộ phận của hầm, sự khác nhau chỉ là việc bố trí các lớp vật liệu, độ dày vật liệu để chế tạo hầm, cụ thể: 

- Đối với Hầm bảo quản xốp (Styrofoam): Cấu tạo gồm 02 lớp ván, 01 - 02 lớp vật liệu cách nhiệt xốp (Styrofoam), 01 lớp bạt địa, 01 lớp nilon. Vật liệu cách nhiệt hầu hết đều sử dụng loại vật liệu Eps, độ dày d = 10 -15cm. Ván gỗ định hình khuôn hầm, sử dụng loại gỗ táu được xẻ, làm phẳng mặt, độ dày từ 3 – 5cm. Bạt địa phần ngăn cách giữa ván sử dụng loại nhựa dẻo, độ dày d = 1 - 2mm. Nilon dùng bao bọc lớp vật liệu cách nhiệt, mục đích tránh thẩm thấu nước vào bên trong lớp cách nhiệt hầm bảo quản, gồm 01 – 02 lớp, độ dày d = 0,5 – 1mm. Kết quả khảo sát cũng cho thấy, tàu cá Hải Phòng dùng bạt địa để chế tạo hầm, các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu không dùng bạt địa, thay vào đó, sử dụng lớp vật liệu cách nhiệt Eva để lắp đặt hầm bảo quản.
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Hình 5: Cấu tạo hầm bảo quản xốp styrofoam
- Đối với hầm bảo quản Pufoam: Cấu tạo gồm 02 lớp ván và 01 lớp cách nhiệt bằng vật liệu Pufoam. Vật liệu cách nhiệt sử dụng là Pufoam, độ dày d = 10 – 20cm, tuỳ từng vị trí hầm, thông thường phần vách nhỏ khu vực sườn tàu cạnh các thanh cong đà thường có độ dày lớn hơn. Ván sử dụng để tạo khuôn hầm có độ dài từ 3 – 5cm, ván sử dụng chế tạo hầm được làm bằng vật liệu gỗ hoặc bằng tấm Composite đúc sẵn. Kết quả khảo sát tại các tỉnh Ninh Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu cho thấy việc sử dụng tấm composite đúc sẵn thay thế vật liệu ván gỗ truyền thống để chế tạo hầm bảo quản CPF (Composite Pufoam) trên tàu cá hiện khá phổ biến. 
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Hình 6: Cấu tạo, thông số kỹ thuật hầm bảo quản Pufoam

	Chú thích Hình 2:  

I. Trần Khoang
1. Sườn tàu
2. Xương composite 100x50x5 (mm)

3. Sống dọc boong

4. Tôn mặt boong 10mm

5. Polyurethane foam 200mm

6. Tấm composite dày 5mm

II. Mặt đáy 

7. Tấm composite 5mm

8. Tôn đáy hầm bảo quản

9. Xương composite 100x50x5 (mm)

10. Polyurethane foam 150mm
	III. Vách 2 mạn

11. Tôn vách mạn 10mm

12.  Xương composite 100x50x5(mm)

13.  Sườn tàu

14.  Vít Inox sus 304

15.  Tấm composite 5mm

16.  Polyurethane  200mm

IV. Vách ngang

17.  Tôn vách ngăn 5mm

18.  Polyurethane 100mm

19. Xương composite 100x50x5(mm)

20.  Tấm composite dày 5mm


2.4.3.4. Hiệu quả kinh tế kỹ thuật hầm bảo quản trên tàu khảo sát, điều tra: 
Hiệu quả kinh tế, kỹ thuật của hầm bảo quản trên tàu khảo sát, điều tra được đánh giá thông qua các chỉ tiêu về kinh phí đầu tư, tuổi thọ, tỉ lệ sản phẩm loại 1, tỉ lệ sản phẩm suy giảm chất lượng, tỉ lệ nước đá hao hụt, thời gian bảo quản trên biển hiệu quả. Hiệu quả kinh tế, kỹ thuật hầm bảo quản trên các đội tàu khảo sát được thể hiện trong bảng 7.
Bảng 9: Chỉ tiêu hiệu quả kinh tế kỹ thuật hầm khảo sát 

	Chỉ tiêu đánh giá
	Hải Phòng
	Ninh Thuận
	Bình Thuận
	Bà Rịa – Vũng Tàu

	
	Hầm 

Xốp
	Hầm Pufoam
	Hầm 

Xốp
	Hầm Pufoam
	Hầm 

Xốp
	Hầm Pufoam
	Hầm 

Xốp
	Hầm Pufoam

	Kinh phí đầu tư/hầm (Trđ)
	18±3
	70±10
	15±3
	72±10
	15±3
	-
	15±3
	72±10

	Tuổi thọ (Năm)
	5-10
	15-20
	5-10
	15-20
	5-10
	-
	5-10
	15 - 20

	Tỉ lệ % sản phẩm loại 1/chuyến biển (10-22) ngày.
	80- 85%
	90 -95%
	87%
	100%
	85%
	-
	85%
	95%

	Tỉ lệ nước đá hao hụt/chuyến biển (10– 22) ngày.
	10 - 20%
	5 - 10%
	15%
	5%
	15%
	-
	20%
	5%

	Tỉ lệ % cá suy giảm chất lượng/chuyến biển (10 – 22) ngày.
	15-20%
	10 - 5%
	13%
	0%
	15%
	-
	15%
	5%

	Thời gian bảo quản trên biển hiệu quả (ngày).
	7 - 10
	20
	7- 10
	20 
	7-10
	-
	8 -10
	20 - 22


Kết quả khảo sát tại bảng 7 cho thấy các chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế, kỹ thuật hầm Pufoam tốt hơn hẳn so với hầm xốp. Hầm bảo quản cùng chủng loại giữa các tỉnh điều tra có sự khác nhau về hiệu quả, cụ thể:
- Về chi phí đầu tư hầm: Hầm Pufoam không có sự chênh lệch nhiều giữa tỉnh khảo sát, điều tra; Chi phí đầu tư hầm xốp tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu thấp hơn so với Hải Phòng, trung bình 15±3 triệu đồng/hầm;
- Về so sánh hiệu quả bảo quản giữa hầm Pufoam và hầm xốp: 
+ Tỉ lệ sản phẩm bảo quản đạt loại 1 hầm Pufoam đạt từ  90-95%, hầm xốp 75-87%. Tỉ lệ cá suy giảm chất lượng trong hầm Pufoam từ 0 – 10%, hầm xốp có tỉ lệ sản phẩm bảo quản đạt 15- 25%. Tỉ  lệ đá hao hụt hầm xốp 10 - 20%, hầm Pufoam 5 – 10%.
+ Về thời gian bảo quản: Hầm Pufoam có thời gian bảo quản sản phẩm trên biển hiệu quả 25±5 ngày, hầm xốp thời gian bảo quản sản phẩm hiệu quả trên biển 10±5. Thời gian bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác trong cùng chủng loại hầm tại các tỉnh điều tra không có sự chênh lệch.

- Về so sánh hiệu quả bảo quản trong cùng chủng loại hầm:
+ Đối với hầm xốp: Sản phẩm bảo quản đạt loại 1 có tỉ lệ dao động 90 – 100% (Hải Phòng: 80%, Ninh Thuận: 87%, Bình Thuận và Bà Rịa Vũng Tàu đạt 85%). Tỉ lệ sản phẩm suy giảm chất lượng trong bảo quản dao động từ 13 – 20% (Ninh Thuận: 13%, Hải Phòng 20%, Bình Thuận và Bà Rịa Vũng Tàu đạt: 15%). Tỉ lệ hao hụt nước đá dao động từ 10 – 20% (Ninh Thuận, Bình Thuận 15%, Bà Rịa Vũng Tàu: 20%; Hải Phòng hao hụt 10% vào mùa đông, mùa hè tỉ lệ hao hụt: 20%). 
+ Đối với hầm Pufoam: Tỉ lệ sản phẩm bảo quản đạt loại 1 dao động từ 90 – 100% (Hải Phòng: 90%, Ninh Thuận: 100%, Bà Rịa Vũng Tàu đạt 95%). Tỉ lệ sản phẩm suy giảm chất lượng trong bảo quản dao động từ 0 – 10% (Ninh Thuận: 0%, Hải Phòng 10%, Bà Rịa Vũng Tàu đạt: 5%). Tỉ lệ hao hụt nước đá dao động từ 5 – 10% (Ninh Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu: 5%; Hải Phòng 10% vào mùa hè).
Như vậy qua phân tích thông tin các chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế, kỹ thuật hai loại hầm khảo sát, điều tra ở 04 tỉnh: Hải Phòng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu. Dựa trên kết quả đánh giá chúng tôi lựa chọn 02 mẫu hầm bảo quản (hầm xốp, hầm Pufoam) trên tàu cá tại tỉnh Ninh Thuận tham khảo xây dựng dự thảo TCVN: Hầm bảo quản trên tàu cá – Yêu cầu kỹ thuật.

2.5  Lý do và mục đích xây dựng tiêu chuẩn

Hiện nay hầu hết các tàu khai thác hải sản của nước ta đang sử dụng công nghệ bảo quản lạnh bằng nước đá trong hầm bảo ôn chế tạo bằng vật liệu bọt xốp styrofor và cao su; vật liệu PU Foam kết hợp panel Inox; vật liệu Foam kết hợp composite (CPF).

Công nghệ hầm bảo quản bọt xốp styrofor và cao su: Đây là công nghệ tương đối đơn giản, áp dụng tương đối phổ biến cho tất cả các tàu cá nước ta. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay tàu cá có các hầm bảo quản bảo ôn bằng bọt xốp styrofor và cao su hệ số cách nhiệt thấp, bọt xốp sau thời gian 2-3 năm các tấm xốp cách nhiệt này bắt đầu ngấm nước hệ số cách nhiệt giảm hoặc hết tính năng giữ nhiệt. Từ đó hầm bảo quản lạnh bị mất nhiệt, nước đá tiêu hao nhanh dẫn đến hệ số sử dụng nước đá thấp khoảng 60-70%, chất lượng sản phẩm bị giảm rõ rệt, thời gian bảo quản chỉ đạt từ 7-10 ngày, hiệu quả kinh tế thấp. 

Công nghệ hầm bảo quản bằng vật liệu PU Foam sử dụng panel Inox bọc phía ngoài đã khắc phục được một số nhược điểm của hầm truyền thống nhưng có một số nhược điểm hầm này phải có 2 lớp ván gỗ và phun pu foam vào giữa phía trong hầm tàu bọc Inox 304. Mối ghép giữa các tấm inox không kín nước nên nước cá dễ bị ngấm vào phu foam gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm, hơn nữa tấm Inox mỏng bong ra rất sắc và rất dễ gấy sát thương cho ngư dân. 

Để khắc phục các yếu điểm trên ứng dụng công nghệ CPF để thi công hầm bảo quản sản phẩm trên tàu cá đem lại lợi ích và hiệu quả to lớn. Công nghệ hầm bảo quản bằng vật liệu CPF (Composite – Polyurethane Foam) ngoài sử dụng vật liệu cách nhiệt Pu có sử dụng Composite để gia cường, tạo khung, xương bơm PU và làm vách hầm để bảo vệ lớp PU bên trong, tránh tiếp xúc trực tiếp với cá, nước đá bảo quản trong hầm. Công nghệ này đảm bảo hầm bảo quản chống thẩm thấu nước đá, cá bảo quản vào lớp vật liệu cách nhiệt PU bên trong gần như tuyệt đối, đem lại hiệu quả giữ nhiệt và nâng cao tuổi thọ cho hầm bảo quản.

Tuy nhiên, hiện Việt Nam các kết quả nghiên cứu, sản xuất chưa đưa ra tiêu chuẩn chất lượng, thông số kỹ thuật về hầm quản thủy sản tàu cá bằng vật liệu: Styrofor, Pufoam gây lãng phí vật tư nguyên liệu chế tạo hầm và khó khăn cơ quản quản lý, đơn vị và cá nhân liên quan đóng mới, cải hoán hầm bảo quản tàu cá. Vì vậy cần thiết phải có bộ tiêu chuẩn Việt Nam về hầm quản thủy sản – yêu cầu kỹ thuật nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động khai thác xa bờ, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm đánh bắt. 

( Với các lý do trên, để bảo quản sản phẩm khai thác hải sản trên tàu cá hiệu quả, phù hợp với thực tiễn sản xuất thì việc xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam “Hầm bảo quản trên tàu cá – Yêu cầu kỹ thuật” là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn.

 - Tiêu chuẩn đáp ứng những mục tiêu nào sau đây:

	+ Thông tin, thông hiểu
	(
	+ Tiết kiệm
	(

	+ An toàn sức khỏe môi trường
	(
	+ Giảm chủng loại
	(

	+ Đổi lẫn
	(
	+ Các mục đích khác: đảm bảo chất lượng thủy sản
	(

	+ Chức năng công dụng
	(
	
	


- Tiêu chuẩn có dùng để chứng nhận không?  ( Có 
( Không

- Tiêu chuẩn có liên quan đến yêu cầu phát triển KT-XH của Nhà nước không?    

( Có 


( Không
- Yêu cầu hài hoà tiêu chuẩn (quốc tế và khu vực):    ( Có       ( Không
3. GIẢI THÍCH NỘI DUNG CỦA TIÊU CHUẨN
Tiêu chuẩn quốc gia về hầm bảo quản trên tàu cá xây dựng trên cơ sở kế thừa các công trình nghiên cứu, các tiến bộ kỹ thuật, kết quả thử nghiệm, kiểm nghiệm giải tỷ trọng của vật liệu, kết quả điều tra khảo sát bổ sung và kết quả triển khai các mô hình dự án khuyến nông quốc gia. 

Nội dung của tiêu chuẩn gồm: Phạm vi áp dụng, thuật ngữ định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật đối với 02 loại hầm sử dụng vật liệu cách nhiệt xốp (styrofoam) và Pufoam. Tiêu chuẩn cũng đưa ra các dụng cụ, thiết bị, phương pháp kiểm tra hầm bảo quản và phương pháp bảo quản hải sản, bốc dỡ và vệ sinh hầm bảo quản trên tàu cá.
3.1. Tài liệu làm căn cứ xây dựng tiêu chuẩn

3.1.1. Văn bản quy phạm pháp luật liên quan

- Luật thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017.

- Luật tiêu chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam.

+ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

+ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản.
+ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
+ Thông tư 01/2021/TT-BNNPTNT ngày 18/3/2021 của Bộ NN&PTNT Quy định về xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT.

+ Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật.

- TCVN1 - 1:2015 – Quy trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia do ban kỹ thuật tiêu chuẩn thực hiện.

- TCVN1 - 2:2008 - Quy định về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn Quốc gia.

3.1.2. Kết quả nghiên cứu của các đề tài, công trình nghiên cứu về hầm bảo quản

- Kết quả nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu công nghệ bảo quản sản phẩm khai thác trên tàu lưới kéo xa bờ” – Viện nghiên cứu Hải sản, 2016.

- Kết quả nghiên cứu đề tài “Tìm giải pháp hợp lý trong bảo quản sản phẩm trên tàu lưới kéo khai thác hải sản xa bờ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” – TS. Phan Trọng Huyến, 2004.
- Quy trình kỹ thuật thi công hầm bảo quản sản phẩm trên tàu cá sử dụng vật liệu CPF (Composite – Polyurethane foarm) của Công ty TNHHXNK và Thương mại Pufoarm, 2021.

- Kết quả triển khai Dự án xây dựng mô hình ứng dụng vật liệu PU (Polyurethane) cho hầm bảo quản sản phẩm trên tầu khai thác hải sản xa bờ, giai đoạn 2013 – 2017 (Viện khai thác thuỷ sản – Đại học Nha Trang).

- Kết quả triển khai Dự án xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ CPF (Composite -Polyurethane) trong bảo quản hải sản trên tầu khai thác hải sản xa bờ, giai đoạn 2018 – 2020 của Viện khoa học công nghệ khai thác Thuỷ sản - Đại học Nha Trang; giai đoạn 2021 – 2023 của Trung tâm Khuyến nông Thừa Thiên Huế .

- Kết quả triển khai Dự án xây dựng mô hình ứng dụng Hệ thống nhất ký điện tử và công nghệ CPF (Composite -Polyurethane) trong khai thác và bảo quản hải sản trên tàu cá khai thác xa bờ 2022 – 2023 (Chủ trì/chủ nhiệm dự án: Công ty TNHH xuất nhập khẩu và Thương mại Pufoam – Chủ trì dự án/Ths. Nguyễn Văn Lung).
3.1.3. Các tài liệu liên quan khác

- QCVN 02 – 13: 2009/BNNPTNT– Quy định: Tàu cá - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật Hầm bảo quản trên tàu cá ban hành kềm theo Quyết định số 16/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 19/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục thuỷ sản.
- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật quy trình bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 14/2/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản.
- The use of ice on small fishing vessels, by Michael Shawyer and Avilio F. Medina Pizzali, 2003.
3.2. Phương pháp xây dựng TCVN

3.2.1. Cách tiếp cận và quá trình xây dựng


Xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam “Hầm bảo quản trên tàu cá – yêu cầu kỹ thuật” dựa trên cách tiếp cận sau:


[image: image12]
Hình 7: Sơ đồ quy trình tiếp cận xây dựng TCVN Hầm bảo quản
3.2.2. Các chỉ tiêu phân tích, đánh giá và lựa chọn dựa vào hiệu quả sản xuất

- Tiêu chí về hiệu quả trong bảo quản (về tỉ lệ sản phẩm loại 1, tỉ lệ sản phẩm giảm chất lượng, tỉ lệ hao hụt nước đá của từng loại hầm ở từng địa phương khác nhau).

- Tiêu chí về vốn đầu tư (giá trị này thể hiện mức độ đầu tư vốn ban đầu cho một hầm bảo quản).

- Tiêu chí về thời gian bảo quản sản phẩm trên tàu hiệu quả (giá trị này thể thời gian bảo quản của từng loại hầm, chỉ tiêu này được đánh giá qua kết quả điều tra ở các tỉnh và kết quả thực hiện mô hình khuyến nông, kết quả nghiên cứu do các đề tài nghiên cứu trước đã thực hiện).

3.2.3. Các chỉ tiêu phân tích, đánh giá và lựa chọn dựa vào kỹ thuật

- Tiêu chí về cấu tạo: Hầm bảo quản phải có cấu tạo đơn giản, gọn nhẹ và dễ thi công, lắp đặt.

- Tiêu chí về an toàn: Hầm có kết cấu chắc chắn, chịu đựng được điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên biển, dễ sử dụng, đảm bảo an toàn cho người lao động.
3.2.4. Cơ sở lựa chọn mẫu khảo sát bổ sung

- Là các mẫu hầm bảo quản trên tàu cá đang được ngư dân sử dụng phổ biến.
- Phân tích, đánh giá các số liệu hiện trạng hầm bảo quản trên tàu cá đã thu được để lựa chọn mẫu hầm có hiệu quả cao. Việc lựa chọn mẫu hầm bảo quản để xây dựng TCVN dựa trên cơ sở hợp lý hóa và thống nhất hóa.

- So sánh các mẫu hầm bảo quản đã chọn với nhau theo các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật (chi phí đầu tư, tuổi thọ hầm bảo quản, tỉ lệ sản phẩm bảo quản đạt loại 1, tỉ lệ sản phẩm giảm chất lượng, tỉ lệ hao hụt nước đá để chọn ra mẫu hầm bảo quản tốt nhất để đánh giá, xây dựng dự thảo tiêu chuẩn.
- Cơ sở lựa chọn mẫu để khảo sát đạt độ tin cậy 90% dựa vào tài liệu hướng dẫn thu mẫu của FAO (Sample – based fishery surveys, FAO 425, 2002, trang 90, bảng 10.2).

- Địa điểm: Khảo sát bổ sung tại các cảng cá/bến cá, khu vực có nghề khai thác phát triển Hải Phòng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu. 
3.2.5. Phương pháp thu số liệu

- Sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp chủ tàu/thuyền trưởng để thu số liệu hiện trạng hầm bảo quản trên tàu cá.
- Sử dụng phương pháp khảo sát trực tiếp như: đo, đếm, cân để đánh giá tỉ trọng vật liệu chế tạo hầm tại các đại lý vật tư; khảo sát trực tiếp cấu tạo hầm bảo quản, các thông số của từng bộ phận (Trần hầm, vách hầm, đáy hầm, lắp hầm và các thành tố cấu tạo các bộ phận hầm như ván trong, chất cách nhiệt, ván ngoài…) để xây dựng bản vẽ kỹ thuật hầm bảo quản.
3.2.6. Phương pháp kế thừa kết quả nghiên cứu thử nghiệm và chuyển giao:
Phương pháp này được sử dụng kết hợp với kết quả khảo sát bổ sung về hiệu quả kinh tế kỹ thuật hầm bảo quản để xây dựng TCVN đối với hầm bảo quản Pufoam. Dự thảo sử dụng kết quả thử nghiệm sử dụng vật liệu PU, CPF của công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Pufoam và kết quả thực hiện mô hình “khuyến ngư hầm bảo quản”. 

Kết quả nghiên cứu, thử nghiệm đưa ra yêu cầu kỹ thuật hầm PU, CPF: Bọt xốp PU có tỷ trọng từ 35 - 70 kg/m3, hệ số dẫn nhiệt thấp (0,037- 0,04 kcal/m.h.deg); Độ dày foam từ 12 – 20 cm thời gian bảo quản lên đến 30 ngày độ hao hụt của nước đá (hầm trữ đá) dưới 5%; độ dày của tấm composite đạt ≥ 5mm là chịu được các lực giãn nở của Pufoam và chịu được sự va chạm của khay đựng sản phẩm khi sản xuất trên biển.
3.3. Đề xuất yêu cầu kỹ thuật hầm bảo quản trên tàu cá
Căn cứ thực tế hầm bảo quản trên tàu cá ở Việt Nam hiện nay, căn cứ kết quả khảo sát bổ sung và kế thừa kết quả nghiên cứu, thử nghiệm đã được kiểm chứng thông qua các mô hình khuyến nông, BCN đề xuất TCVN Hầm bảo quản trên tàu cá – Yêu cầu kỹ thuật như sau:
3.3.1. Hầm  bảo quản trên tàu cá bằng vật liệu xốp:
Bảng 10: Yêu cầu kỹ thuật hầm bảo quản tàu cá bằng vật liệu cách nhiệt xốp

	TT
	Tên bộ phận
	Vật liệu
	Mẫu hầm tham 

khảo  xây dựng tiêu chuẩn
	Lựa chọn xây dựng tiêu chuẩn 

	I.
	Vị trí lắp đặt và thông số cơ bản.
	
	
	

	1.
	Vị trí lắp đặt
	
	Bố trí giữa không gian hai mạn tàu và boong tàu kéo dài từ mũi tàu đến trước cabin lái.
	Bố trí giữa không gian hai mạn tàu và boong tàu kéo dài từ mũi tàu đến trước cabin lái.

	2.
	Thông số cơ bản

L x B x D (m)
	
	(4,15 ± 0,25) x (2,1 ± 0,2) x (1,75±0,2)
	(4,15 ± 0,25) x (2,1 ± 0,2) x (1,75±0,2)

	II.
	Phần kết cấu hầm:
	
	
	

	1
	Trần hầm
	
	
	

	-
	Ván trên 
	Gỗ
	Loại gỗ táu xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 45 – 70 mm.
	Loại gỗ nhóm I,II xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 45 – 70 mm.

	-
	Bạt địa 
	PVC
	Mút mềm, độ dày d = 1- 2mm
	Loại nhựa mềm, độ dày d = 1- 2mm

	-
	Lớp cách nhiệt
	Xốp
	Từ 1 – 2 lớp, sử dụng loại xốp mịn, thể trọng 30 - 31kg/m3; độ dày từ 100 - 150 mm 
	Từ 1 – 2 lớp, sử dụng loại xốp mịn, thể trọng 30 - 31kg/m3; độ dày từ 100 - 150 mm 

	-
	Lớp chấm thấm
	Nilon
	Loại nilon mềm,dẻo, độ dày d = 0,5 – 1mm
	Loại nilon mềm,dẻo, độ dày d = 0,5 – 1mm

	-
	Ván dưới
	Gỗ
	Gỗ xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 40 – 70 mm.
	Loại gỗ nhóm I, II xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 40 – 70 mm.

	-
	Thanh nẹp trần hầm
	Gỗ
	02 thanh, loại gỗ táu  dạng hình trụ vuông, làm phẳng bề mặt, độ dày 20- 25mm
	02 thanh, loại gỗ nhóm I, II dạng hình trụ vuông, làm phẳng bề mặt, độ dày 20- 25mm

	2
	Vách lớn 
	
	
	

	-
	Phần tiếp giáp buồng máy
	
	
	

	+
	Ván trong (vách buồng máy)
	Gỗ
	Loại gỗ táu xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 40 – 70 mm.
	Loại gỗ nhóm I,II xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 40 – 70 mm.

	+
	Bạt địa 
	PVC
	Loại nhựa mềm, độ dày 2mm
	Loại nhựa mềm, độ dày 2mm

	+
	Lớp cách nhiệt
	Xốp
	Từ 1 – 2 lớp, sử dụng loại xốp mịn, thể trọng đạt 30 – 31 kg/m3; độ dày từ 100 - 150 mm
	Từ 1 – 2 lớp, sử dụng loại xốp mịn, thể trọng đạt 30 – 31 kg/m3; độ dày từ 100 - 150 mm

	+
	Lớp chống thấm
	Nilon
	Loại nilon mềm,dẻo, độ dày d= 0,5 – 1mm
	Loại nilon mềm,dẻo, độ dày d= 0,5 – 1mm

	+
	Ván ngoài mặt hầm
	Gỗ
	Gỗ xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 40 – 70 mm.
	Loại gỗ nhóm I,II xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 40 – 70 mm.

	+ 
	Thanh nẹp vách hầm
	Gỗ
	Từ 2 thanh, dạng hình trụ vuông, làm phẳng bề mặt, độ dày 20- 25mm.
	Từ 1- 2 thanh, loại gỗ nhóm I,II dạng hình trụ vuông, làm phẳng bề mặt, độ dày 20- 25mm.

	-
	Phần không tiếp giáp buồng máy
	
	
	

	+
	Ván trong (vách chấn thuỷ/vách chia hầm)
	Gỗ
	Loại gỗ táu xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 40 – 70 mm.
	Loại gỗ nhóm I,II xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 40 – 70 mm.

	+
	Bạt địa 
	PVC
	Loại nhựa mềm, độ dày d = 1 - 2mm
	Loại nhựa mềm, độ dày d = 1 - 2mm

	+
	Lớp cách nhiệt
	Xốp
	Từ 1 – 2 lớp, sử dụng, loại xốp mịn, thể trọng từ 30 – 31kg/m3; độ dày từ 100 - 150 mm
	Từ 1 – 2 lớp, sử dụng, loại xốp mịn, thể trọng từ 30 – 31kg/m3; độ dày từ 100 - 150 mm

	+
	Lớp chống thấm
	Nilon
	Loại nilon mềm,dẻo, độ dày d = 0,5 – 1mm
	Loại nilon mềm,dẻo, độ dày d = 0,5 – 1mm

	+
	Ván ngoài mặt hầm
	Gỗ
	Loại gỗ nhóm I,II xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 45 – 70 mm.
	Loại gỗ nhóm I,II xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 45 – 70 mm.

	+ 
	Thanh nẹp vách hầm
	Gỗ
	Từ 2 thanh, dạng hình trụ vuông, làm phẳng bề mặt, độ dày 20- 25mm.
	Từ 1- 2 thanh, loại gỗ nhóm I,II dạng hình trụ vuông, làm phẳng bề mặt, độ dày 20- 25mm.

	3
	Vách nhỏ
	
	
	

	-
	Ván trong
	Gỗ
	Loại gỗ nhóm táu, xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 45 – 70 mm.
	Loại gỗ nhóm I,II xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 45 – 70 mm.

	-
	Bạt địa
	PVC
	Loại nhựa mềm, độ dày 2mm
	Loại nhựa mềm, độ dày 2mm

	-
	Lớp cách nhiệt
	Xốp
	Từ 1 – 2 lớp, sử dụng, loại xốp mịn, thể trọng 30 – 31kg/m3; độ dày từ 100 - 150 mm
	Từ 1 – 2 lớp, sử dụng, loại xốp mịn, thể trọng 30 – 31kg/m3; độ dày từ 100 - 150 mm

	-
	Lớp chống thấm
	Nilon
	Loại nilon mềm,dẻo, độ dày từ d = 0,5 – 1mm
	Loại nilon mềm,dẻo, độ dày từ d = 0,5 – 1mm

	-
	Ván ngoài
	Gỗ
	Gỗ xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 40 – 70 mm.
	Loại gỗ nhóm I,II xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 40 – 70 mm.

	- 
	Thanh nẹp vách hầm
	Gỗ
	Từ 1- 2 thanh, dạng hình trụ vuông, làm phẳng bề mặt, độ dày 20- 25mm.
	Từ 1- 2 thanh, loại gỗ nhóm I,II dạng hình trụ vuông, làm phẳng bề mặt, độ dày 20- 25mm.

	4
	Đáy hầm
	
	
	

	-
	Ván dưới 
	Gỗ
	Loại gỗ táu xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 25 – 30 mm.
	Loại gỗ nhóm I,II xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 25 – 30 mm.

	-
	Lớp cách nhiệt
	Xốp
	01 lớp, sử dụng, loại xốp mịn, thể trọng  30 – 31kg/m3; độ dày từ 100 - 150 mm
	01 lớp, sử dụng, loại xốp mịn, thể trọng  30 – 31kg/m3; độ dày từ 100 - 150 mm

	-
	Lớp chống thấm
	Nilon
	Loại nilon mềm,dẻo, độ dày d= 0,5 – 1mm
	Loại nilon mềm,dẻo, độ dày d= 0,5 – 1mm

	-
	Ván trên
	Gỗ
	Gỗ xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 20 - 25 mm.
	Loại gỗ nhóm I,II xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 20 - 25 mm.

	-
	Lỗ thoát nước
	
	4 -6 lỗ, đường kính ( 20mm
	4 -6 lỗ, đường kính ( 20mm

	5
	Nắp hầm
	
	
	

	-
	Lớp cách nhiệt
	Xốp
	01 khối, loại xốp mút, thể trọng đạt từ ≥ 30kg/m3; độ dày 100 – 150 mm
	01 khối, loại xốp mút, thể trọng đạt từ ≥ 30kg/m3; độ dày 100 – 150 mm

	-
	Ván nắp hầm
	Gỗ
	Loại gỗ nhóm I,II xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ  70 - 100 mm.
	Loại gỗ nhóm I,II xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ  70 - 100 mm.


3.3.2. Hầm  bảo quản trên tàu cá bằng vật liệu Pufoam:

Bảng 11: Yêu cầu kỹ thuật hầm bảo quản tàu cá bằng vật liệu cách nhiệt PU

	TT
	Tên bộ phận
	Vật liệu
	
	Yêu cầu kỹ thuật

	I.
	Vị trí lắp đặt và thông số cơ bản 
	
	
	

	1.
	Vị trí lắp đặt
	
	Bố trí giữa không gian hai mạn tàu và boong tàu kéo dài từ mũi tàu đến trước cabin lái.
	Bố trí giữa không gian hai mạn tàu và boong tàu kéo dài từ mũi tàu đến trước cabin lái.

	2.
	Thông số cơ bản
	
	(4,15 ± 0,25) x (2,1 ± 0,2) x (1,75±0,2)
	(4,15 ± 0,25) x (2,1 ± 0,2) x (1,75±0,2)

	II.
	Phần kết cấu hầm:
	
	
	

	1
	Trần hầm
	
	
	

	-
	Ván trên 
	Gỗ
	Loại gỗ táu xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 40 – 70 mm.
	Loại gỗ nhóm I,II xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 40 – 70 mm.

	-
	Lớp cách nhiệt
	Pufoam
	Tỉ trọng đạt từ 50 – 65kg/m3; độ dày từ 100 - 200 mm 
	Tỉ trọng đạt từ 50 – 65kg/m3; độ dày từ 100 - 200 mm 

	-
	Ván dưới
	Gỗ/

Composite
	Gỗ xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 40 – 70 mm hoặc tấm Composite độ dày 5- 8mm
	Loại gỗ (Nhóm I,II) xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 40 – 70 mm hoặc tấm Composite độ dày 5- 8mm

	2
	Vách lớn 
	
	
	

	-
	Phần tiếp giáp buồng máy
	
	
	

	+
	Ván trong (vách buồng máy)
	Gỗ
	Loại gỗ táu xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 40 – 70 mm.
	Loại gỗ nhóm I,II xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 40 – 70 mm.

	+
	Lớp cách nhiệt
	Pufoam
	Tỉ trọng đạt từ 50 – 65kg/m3; độ dày từ 100 - 200 mm.
	Tỉ trọng đạt từ 50 – 65kg/m3; độ dày từ 100 - 200 mm.

	+
	Ván ngoài mặt hầm
	Gỗ/

Composite
	Gỗ xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 40 – 70 mm hoặc tấm Composite độ dày 5 - 8mm.
	Loại gỗ nhóm I,II xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 40 – 70 mm hoặc tấm Composite độ dày 5 - 8mm.

	-
	Phần không tiếp giáp buồng máy
	
	
	

	+
	Ván trong (vách chấn thuỷ/vách chia hầm)
	Gỗ
	Loại gỗ táu xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 40 – 70 mm.
	Loại gỗ nhóm I,II xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 40 – 70 mm.

	+
	Lớp cách nhiệt
	Pufoam
	Tỉ trọng đạt từ 50 – 65kg/m3; độ dày từ 100 - 200 mm.
	Tỉ trọng đạt từ 50 – 65kg/m3; độ dày từ 100 - 200 mm.

	+
	Ván ngoài mặt hầm
	Gỗ/

Composite
	Gỗ xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 40 – 70 mm hoặc tấm Composite độ dày 5 - 8mm.
	Loại gỗ nhóm I,II xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 40 – 70 mm hoặc tấm Composite độ dày 5 - 8mm.

	3
	Vách nhỏ
	
	
	

	-
	Ván trong
	Gỗ
	Loại gỗ táu xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 40 – 70 mm.
	Loại gỗ nhóm I,II xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 40 – 70 mm.

	-
	Lớp cách nhiệt
	Pufoam
	Tỉ trọng đạt từ 50 – 65kg/m3; độ dày từ 100 - 300 mm.
	Tỉ trọng đạt từ 50 – 65kg/m3; độ dày từ 100 - 300 mm.

	-
	Ván ngoài
	Gỗ/

Composite
	Gỗ xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 40 – 70 mm hoặc tấm Composite độ dày 5 - 8mm.
	Loại gỗ nhóm I,II xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 40 – 70 mm hoặc tấm Composite độ dày 5 - 8mm.

	4
	Đáy hầm
	
	
	

	-
	Ván dưới 
	Gỗ
	Gỗ táu xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 40 – 70 mm.
	Loại gỗ nhóm I,II xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 40 – 70 mm.

	-
	Lớp cách nhiệt
	Pufoam
	Tỉ trọng đạt từ 50 – 65kg/m3; độ dày từ 100 - 200 mm.
	Tỉ trọng đạt từ 50 – 65kg/m3; độ dày từ 100 - 200 mm.

	-
	Ván trên
	Gỗ
	Gỗ xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 40 – 70 mm hoặc tấm Composite độ dày 5 - 8mm.
	Loại nhóm I,II xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ 40 – 70 mm.

	5
	Nắp hầm
	
	
	

	-
	Lớp cách nhiệt
	Pufoam
	01 khối, tỉ trọng đạt từ 50 – 65kg/m3; độ dày từ 100 - 200 mm.
	01 khối, tỉ trọng đạt từ 50 – 65kg/m3; độ dày từ 100 - 200 mm.

	-
	Ván nắp hầm
	Gỗ/

Composite
	Loại gỗ nhóm I,II xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ  70 - 100 mm hoặc tấm Composite độ dày 10 – 20 mm.
	Loại gỗ nhóm I,II xẻ lát, làm phẳng bề mặt, độ dày từ  70 - 100 mm hoặc tấm Composite độ dày 10 – 20 mm.


3.4. Bảo quản, bốc dỡ và vệ sinh hầm

3.4.1.  Bảo quản

Hải sản sau khi đánh bắt, loại bỏ tạp chất, phân loại đối tượng, kích cỡ, mục đích sử dụng trước khi bảo quản. 

3.4.2. Bảo quản cá: 

Tỉ lệ đá/cá 1/1, bảo quản bằng khay, cách thức bảo quản như sau: Rải một lớp đá dày khoảng 4cm ở đáy khay, xếp cá vào khay, lớp cá trộn đều với đá và một lớp đá trên cùng dày 4 cm, đậy kín nắp khay và đưa xuống hầm bảo quản. Đáy hầm bảo quản rải một lớp đá dày 20 – 30 cm.

3.4.3. Bảo quản mực:

- Đối với mực ống: Sau khi đánh bắt khoảng 15 phút ngâm vào nước đá bão hoà, thời gian khoảng 2-3 giờ, vớt làm róc nước cho vào bao PE dàn đều và xếp vào khay theo từng lớp. Khi xếp mực vào khay trải dưới đáy một lớp đá dày 5cm, dàn đá cho phẳng cứ một lớp mực, một lớp đá và một lớp đá trên cùng dày 5 - 10 cm đậy kín nắp khay và đưa xuống hầm bảo quản. 

- Đối với mực nang: Phải thắt túi mực, rửa sạch và ngâm vào thùng nước đá bão hòa, thời gian 2- 3 giờ, vớt làm róc nước, đóng gói túi PE và xếp khay bảo quản khô theo quy trình như bảo quản mực ống.

3.4.4. Bảo quản tôm: Tôm sau đánh bắt (không quá 15 phút), loại bỏ tạp chất, phân loại, làm sạch, ngâm và bảo quản trong thùng nước đá sạch bão hòa, đậy kín tránh tiếp túc không khí, tôm tiếp xúc với không khí sẽ bị biến đen không còn mầu sắc tự nhiên. Tỉ lệ nước/đá/tôm: 0,3/2/1.

3.4.5. Bốc dỡ hải sản bảo quản

- Mỗi ngày phải kiểm tra hải sản bảo quản 2 lần. Nếu lớp đá ở trên bị tan nhiều thì phải bổ sung thêm đá, đồng thời kiểm tra và xử lý sự cố.

- Trước khi bốc dỡ sản phẩm, nắp hầm phải được mở và thông gió đảm bảo không còn khí độc tích tụ trong quá trình bảo quản.

- Quá trình bốc dỡ thực hiện theo tuần tự từng lớp từ trên xuống dưới, thiết bị bốc dỡ phù hợp, làm bằng thép không gỉ, áp dụng theo (QCVN 02 – 13: 2009/BNNPTNT– Quy định: Tàu cá - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm).

3.4.6.  Vệ sinh hầm, trang thiết bị  bảo quản

- Vệ sinh hầm, trang thiết bị chứa cá thực hiện sau khi bốc dỡ hàng hoá. Dụng cụ vệ sinh gồm: Bơm phun nước áp lực, bàn chải sợi mềm, rẻ lau sợi cotton..

- Ngay sau khi sử dụng, hầm phải được làm sạch, cọ rửa bằng dung dịch clorin nồng độ 200ppm và rửa lại bằng nước biển sạch, để thoáng mát, khô ráo; không dùng nước biển ngay tại bến, cảng cá để làm sạch tàu.

3.5.  Bố cục, nội dung các phần chính của TCVN (theo số thứ tự trong Dự thảo TCVN)
3.5.1. Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn này quy định thông số kỹ thuật cơ bản của hầm bảo quản cho tàu cá vỏ gỗ, có chiều dài từ 15m trở lên, khai thác ở vùng biển Việt Nam.

3.5.2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung.

3.5.3. Thuật ngữ và định nghĩa, thuật ngữ viết tắt

3.5.3.1. Thuật ngữ và định nghĩa
Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong Luật Thuỷ sản, Quyết định Số 16 /QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 19/1/2015 của Tổng cục Thuỷ sản về ban hành tài liệu hướng dẫn kỹ thuật Hầm bảo quản trên tàu cá. Các thuật ngữ, định nghĩa như sau:
- Tàu cá: Là phương tiện thuỷ có lắp động cơ hoặc không lắp động cơ, bao gồm tàu đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản, tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản.
- Hầm bảo quản hải sản trên tàu cá: Khoảng không được cách nhiệt bao quanh phần không gian giữa hai mạn tàu và boong tàu, được thiết kế, chế tạo và bố trí phù hợp để bảo quản hải sản trên tàu cá. 
-  Ván hầm tàu: Là loại vật liệu gỗ được xẻ lát có độ dày nhất định để sử dụng định hình hầm tàu, bao gồm ván trên, ván dưới và vách ngăn.

-  Thanh nẹp hầm: Là loại vật liệu gỗ được xẻ dạng khối hộp và được sử dụng để liên kết ván tàu với các lớp vật liệu cách nhiệt, chống thấm hầm tàu.

-  Trần hầm: Là phần mặt trên của hầm bảo quản, nơi tiếp giáp với mặt boong tàu cá

-   Vách lớn: Là giải ngăn cách chia giữa các hầm bảo quản theo chiều ngang boong tàu.

-  Vách nhỏ: Là giải ngăn cách chia giữa hầm bảo quản với giàn cong đà theo chiều dọc boong tàu. 

3.5.3.2. Thuật ngữ viết tắt
	Chữ viết tắt
	Diễn giải 
	Đơn vị tính

	TCVN
	Tiêu chuẩn Việt Nam 
	

	(
	Đường kính 
	Milimét (mm)

	D
	Độ dày
	Milimét (mm)

	PVC
	Polyvinylchloride
	-

	PU
	Polyurethane – Vật liệu hoá học tổng hợp 
	-

	CPF
	Composite – Pufoam
	-


3.6. Hầm bảo quản tàu cá – yêu cầu kỹ thuật 

3.6.1. Hầm bảo quản bằng vật liệu xốp (Styrofoam) – yêu cầu kỹ thuật

- Vị trí bố trí hầm

- Kích thước cơ bản

- Kết cấu hầm

- Lớp cách nhiệt: vật liệu Styrofoam, cấu tạo, độ dày.

- Lớp mặt hầm tiếp xúc với đá – cá bảo quản: Cấu tạo, vật liệu, độ dày.

- Lắp hầm

-  Đáy hầm

- Bảo quản, bốc dỡ và vệ sinh hầm xốp

3.6.2. Hầm bảo quản bằng vật liệu PU foam – Yêu cầu kỹ thuật

- Vị trí bố trí hầm

- Kích thước cơ bản

- Kết cấu hầm

- Khuôn hầm: cấu tạo, vật liệu

- Lớp cách nhiệt: Vật liệu PU, giải tỉ trọng, độ dày

- Lớp mặt hầm tiếp xúc với đá – cá bảo quản: Cấu tạo, vật liệu, độ dày

- Lắp hầm

-  Đáy hầm

- Bảo quản, bốc dỡ và vệ sinh hầm PUFoam

3.7. Phương pháp kiểm tra

3.7.1. Dụng cụ, thiết bị
3.7.1.1. Búa: 03 loại, búa đinh, búa gỗ, búa cao su kiểm tra độ liên kết giữa các lớp ghép vách hầm (hầm xốp) và kiểm tra độ kín hầm (Pufoam).
3.7.1.2. Thước: 02 loại thước kẹp và thước dây, có vạch chia chính xác đến mm, dùng để kiểm tra kích cỡ, kết cấu các thành tố cấu tạo hầm bảo quản.

3.7.1.3. Búa, đục kiểm tra, phát hiện mức độ kín, đầy của Pufoam trong khuôn hầm để bổ sung Pufoam trong trường hợp phát hiện thiếu.
3.7.2. Mẫu và phương pháp lấy mẫu và cách tiến hành:
3.7.2.1. Kiểm tra hồ sơ: Xác định chất lượng của hầm bảo quản căn cứ vào hồ sơ, lý lịch gia công chế tạo hầm đến nhật ký đánh giá kết quả bảo quản sản phẩm trong hầm.

3.7.2.2. Kiểm tra thực tế:

- Dùng dụng cụ (3.6.1) để kiểm tra độ liên kết giữa các lớp ghép vách hầm (hầm xốp) và kiểm tra độ kín hầm (Pufoam). Dùng búa gõ ngẫu nhiên vào các vị trí hầm bảo quản để kiểm tra độ chắc chắn, cũng như khả năng liên kết giữa các lớp ghép. Trường hợp tiếng kêu không không chắc chắn phải nên phương án để cải tạo, sửa chữa, thay thế.

- Dùng dụng cụ (3.6.2) để kiểm tra mức độ kín, đầy của Pufoam trong khuôn hầm tàu. Sau khi dùng búa gõ ngẫu nhiên vách hầm, nghi ngờ vách hầm rỗng sẽ dùng đục để tạo lỗ thăm dò và nên phương án cải cải tạo, sửa chữa, thay thế.

- Kiểm tra độ kín nước và cách nhiệt 

+ Sau thời gian kết thúc thi công khoảng 24 giờ, bơm đầy nước vào hầm để kiểm tra độ kín nước của hầm bảo quản. Nếu hầm bị rò rỉ phải xác định chỗ bị rò và khắc phục ngay. Nguyên nhân có thể: Thiếu PU FOAM: phải bơm bổ sung; Mạch nối tấm composite không đảm bảo kín nước: phải mài kỹ chỗ hở và dán bổ sung nhựa và sợi thủy tinh vào chỗ bị hở.

+ Sau khi đã kiểm tra lại độ kín một lần nữa, phủ Gelcoat lên phần dán bổ sung. 
+ Kiểm tra độ cách nhiệt của hầm: Sau khi thử kín nước của hầm chúng ta tiến hành thử cách nhiệt cho hầm có thể bằng nước đá hoặc bằng máy lạnh: 

- Thử bằng nước đá: đo độ tiêu hao của nước đá với thời gian từ 10-30 ngày. 

- Thử bằng máy lạnh: Sau khi hạ nhiệt độ của hầm bảo quản xuống một nhiệt độ nhất định, tắt máy lạnh để sau thời gian 6 giờ xem nhiệt độ phòng tăng lên bao nhiêu.

- Lỗi thường gặp: 

+ Pu foam không điền đầy vách cách nhiệt: tiến hành khoan lỗ và phun bổ sung.

+ Vách hầm bảo quản có chứa nước dẫn đến chất Polyol bị hòa tan trong nước từ đó phản ứng giữa 2 chất bị thay đổi tỷ lệ và chất pufoam bị hỏng: Trường hợp này bắt buộc phải tháo bỏ hầm thi công lại từ đầu.

+ Hai chất polyol và Isocyanate phối trộn sai tỷ lệ cũng làm hỏng chất foam được tao ra, nếu chất foam bị mềm hoặc giòn: cả hai trường hợp này bắt buộc phải tháo bỏ hầm và thi công lại từ đầu.

3.8. Giải thích những quy định trong tiêu chuẩn (theo số thứ tự trong Dự thảo TCVN) 

3.8.1. Phạm vi áp dụng


	Điều khoản
	Mức/nội dung
	Tham khảo/trích nguồn

	Phạm vi áp dụng
	Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật của hầm bảo trên tàu cá vỏ gỗ có chiều dài từ 15m trở lên.
	


3.8.2. Tài liệu viện dẫn

	Điều khoản
	Mức/nội dung
	Tham khảo/trích nguồn

	Tài liệu viện dẫn
	Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn TCVN và trình bày TCVN.
	1) TCVN 1-1:2015.

2) TCVN 1-2:2008.

	
	TCVN về ngư cụ có liên quan đến xây dựng tiêu chuẩn.
	1)TCVN 8393:2021

2)TCVN 12243:2018


3.8.3. Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt

	Điều khoản
	Mức/nội dung
	Tham khảo/trích nguồn

	Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt
	3.1 Thuật ngữ và định nghĩa: Tàu cá, Hầm bảo quản
	1) Xem Quyết định số 16 /QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 19/1/2015 của Tổng cục Thuỷ sản.

2) Xem điểm 20, điều 3, trang 15- Luật Thuỷ sản.


3.8.4. Dự thảo TCVN: Hầm bảo quản trên tàu cá – Yêu cầu kỹ thuật 
	Điều khoản
	Mức/nội dung
	Tham khảo/Trích nguồn

	Điều 1
	Đối tượng và phạm vi áp dụng
	1) Mục 3.5.1 (Báo cáo này).

	Điều 2
	Thuật ngữ và định nghĩa
	1) 3.5.3. Báo cáo này

	Điều 3
	Yêu cầu kỹ thuật
	1) Mục 3.3 (Báo cáo này).

2) Tập bản vẽ khảo sát bổ sung ở các địa phương


3.9. Tính ưu việt và những điểm cần chú ý đối với các cơ quan, tổ chức cá nhân góp ý dự thảo.
3.9.1. Tính ưu việt đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý Dự thảo

3.9.1.1. Đối với các cơ quan, tổ chức góp ý Dự thảo

Ban kỹ thuật dự kiến gửi bản Dự thảo và thuyết minh đến các cơ quan, tổ chức chuyên ngành để lấy ý kiến góp ý Dự thảo gồm:

- Vụ khai thác thủy sản: Là cơ quan quản lý về lĩnh vực xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn trên phạm vi toàn quốc.

- Trung tâm thông tin thủy sản: là cơ quan thông tin về hoạt động thủy sản trên phạm vi toàn quốc.

- Viện nghiên cứu hải sản: Là cơ quan nghiên cứu chuyên ngành.

- Viện Khoa học Công nghệ Khai thác Thủy sản - Trường Đại học Nha Trang: là viện chuyên đào tạo về chuyên ngành khai thác thủy sản.
- Chi cục Thuỷ sản Hải Phòng, Thanh Hoá, Bà Rịa – Vũng Tàu; Trung tâm Khuyến nông Ninh Thuận, Bình Thuận: Là cơ quan quản lý chuyên ngành và chuyển giao tiến bộ kỹ thuât về tàu cá, khai thác thuỷ sản tại các tỉnh.
3.9.1.2. Đối với các cá nhân góp ý Dự thảo:

Ban kỹ thuật dự kiến gửi bản Dự thảo và thuyết minh đến các cá nhân đã hoặc đang công tác tại các cơ quan nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lý chuyên ngành, các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành thủy sản để lấy ý kiến góp ý Dự thảo. 

3.9.2 Những điểm cần chú ý đối với tổ chức, cá nhân góp ý Dự thảo

3.9.2.1. Hình thức và bố cục

- Hình thức trình bày tiêu chuẩn có đúng theo quy định của TCVN 1-2: 2008 Xây dựng tiêu chuẩn - Phần 2: Qui định về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia. 

- Bố cục tiêu chuẩn phù hợp và đảm bảo tính thống nhất.

3.9.2.2. Nội dung dự thảo

Thông số kích thước cơ bản của tiêu chuẩn có phù hợp với các quy định của Ngành, không tác động có hại đến nguồn lợi và đảm bảo khai thác có tính chọn lọc.

3.10.  MỐI LIÊN QUAN DỰ THẢO TIÊU CHUẨN 


3.10.1. Đối với tiêu chuẩn trong nước

	
TCVN 1-1:2015
	Xây dựng tiêu chuẩn - phần 1: Qui trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia do ban kỹ thuật tiêu chuẩn thực hiện

	TCVN 1-2:2008
	Xây dựng tiêu chuẩn - phần 2: Qui định về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia

	QCVN 02 – 13: 2009 
	Quy định Tàu cá - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 


3.10.2.  Đối với văn bản lĩnh vực khai thác thủy sản

	
Số hiệu văn bản
	Mức/nội dung
	Tham khảo

	Luật thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017.
	Điều 3, khoản 20. “Tàu cá là phương tiện thuỷ có lắp động cơ hoặc không lắp động cơ, bao gồm: tàu đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản, tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản.
	Phù hợp, không vi phạm phạm vi áp dụng tiêu chuẩn.

	Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
	Điều 43. Quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản trong vùng biển Việt Nam

Khoản 1, điểm a: Tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 đến 15 mét trở lên hoạt động vùng khơi, được hoạt động vùng vùng lộng và khơi.
	Phù hợp, không vi phạm chiều dài tàu, vùng hoạt động khai thác


4. CÁC DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ TIÊU CHUẨN CÓ LIÊN QUAN VỚI DỰ THẢO


Dự thảo tiêu chuẩn: “Hầm bảo quản trên tàu cá – Yêu cầu kỹ thuật ” được xây dựng mới nên không kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế tiêu chuẩn nào.

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


5.1. Kết luận


Dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật thuật quốc gia về ‘‘Hầm bảo quản trên tàu cá – Yêu cầu kỹ thuật ’’ đã được biên soạn theo đúng quy định.

5.2. Kiến nghị

Đề nghị lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho phép tổ lấy ý kiến góp ý của các cá nhân, đơn vị và tổ chức nghiệm thu TCVN: “Hầm bảo quản trên tàu cá – yêu cầu kỹ thuật” cấp cơ sở.
PHỤ LỤC A: (tham khảo)
Cấu tạo hầm bảo quản Pufoam
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	Chú thích Hình 2:  

I. Trần Khoang
1. Sườn tàu
2. Xương composite 100x50x5 (mm)

3. Sống dọc boong

4. Tôn mặt boong 10mm

5. Polyurethane foam 200mm

6. Tấm composite dày 5mm

II. Mặt đáy 

7. Tấm composite 5mm

8. Tôn đáy hầm bảo quản

9. Xương composite 100x50x5 (mm)

10. Polyurethane foam 150mm
	III. Vách 2 mạn

11. Tôn vách mạn 10mm

12. Xương composite 100x50x5(mm)

13. Sườn tàu

14. Vít Inox sus 304

15. Tấm composite 5mm

16. Polyurethane  200mm

IV. Vách ngang

17. Tôn vách ngăn 5mm

18.  Polyurethane 100mm

19. Xương composite 100x50x5(mm)

20. Tấm composite dày 5mm


PHỤ LỤC: B

Cấu tạo hầm bảo quản xốp (Styrofoam)
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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

















THUYẾT MINH


DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


(Dự thảo lần 3)








HẦM BẢO QUẢN TRÊN TÀU CÁ – YÊU CẦU KỸ THUẬT














  Trưởng ban kỹ thuật		   	  Trung tâm Khuyến nông Quốc gia


 (Ký tên)			         		    (Ký tên, đóng dấu)


 











              Nguyễn Đức Bình
































               Hà Nội, năm 2023














Hải Phòng, năm 2018





�











�





�





Văn bản quy phạm liên quan





Tổng hợp kết quả nghiên cứu 


đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm





Kết quả khảo sát, điều tra bổ sung





Phân tích, tính toán, lựa chọn yêu cầu kỹ thuật Dự thảo TCVN – hầm bảo quản tàu cá:


Yêu cầu thông số kỹ thuật cơ bản hầm bảo quản: Thể tích, kết cấu, vật liệu cách nhiệt, chiều dày vách ngăn hầm, đáy hầm, lắp hầm…dựa trên kết quả nghiên cứu lý thuyết, kết quả nghiên cứu thực nghiệm và kết quả điều tra bổ sung).








- ThôngThông





Hội nghị, hội thảo, xin ý kiến chuyên gia, cơ quan liên quan Dự thảo.








Chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo
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